
TT Tên cѫ sӣ Đӏa chӍ Tổ chӭc/cá nhân
chӫ quҧn

Đình  chӍ hoҥt 
đӝng

1 Karaoke Zenth 42A Hàm Long, phѭờng Hàng Bài Nguyễn Văn Phѭơng Số 22/QĐĐC-PC&CC1, 
ngày 22/01/2018

2 Karaoke Milan 44 Hàm Long, phѭờng Hàng Bài Nguyễn Thӏ Quỳnh Hoa Số 23/QĐĐC-PC&CC1, 
ngày 22/01/2018

3 Karaoke Bình Minh 223 Phúc Tân, phѭờng Phúc Tân Lê Văn Minh Số 10/QĐĐC-PC&CC1, 
ngày 22/01/2018

4 Karaoke Ngọc Diệp 64 Nguyên Khiết, phѭờng Phúc Tân Nguyễn Thӏ Ngọc
Số 08/QĐ ĐCHĐ-

PC&CC1-Đ2, ngày 
22/01/2018

5 Karaoke Ngọc 33 Nguyên Khiết, phѭờng Phúc Tân Nguyễn Xuân Thanh Số 07/QĐĐC-PC&CC1, 
ngày 22/01/2018

6 Karaoke Enter 28 Yết Kiêu, P.Cửa Nam Nguyễn Thanh Tùng Số 18/QĐĐC-PC&CC1, 
ngày 22/01/2018

7 Karaoke Hoàng Anh 6 ngõ Vạn Kiếp, phѭờng Cửa Nam Nguyễn Huy Cѭờng Số 19/QĐĐC-PC&CC1, 
ngày 22/01/2018

8 Karaoke Eagel Số 60 Thӧ Nhuӝm, phѭờng Trần Hѭng Đạo Nguyễn Văn Kiểm Số 20/QĐĐC-PC&CC1, 
ngày 22/01/2018

9 Karaoke Số 18 Liên Trì, Trần Hѭng Đạo Phạm Tuyết Hѭơng Số 16/QĐĐC-PC&CC1, 
ngày 22/01/2018

10 Karaoke KTV 292 Bạch Đằng, phѭờng Chѭơng Dѭơng Nguyễn Ngọc Quỳnh Số 13/QĐĐC-PC&CC1, 
ngày 22/01/2018

11 Karaoke Gia Huy 405 Bạch Đằng, phѭờng Chѭơng Dѭơng Hoàng  Ngọc Linh Số 14/QĐĐC-PC&CC1, 
ngày 22/01/2018

12 Karaoke Lâm Xuân Số 1 Tống Duy Tân, P.Hàng Bông Nguyễn Tiến Dũng
Số 17/QĐĐC-PC&CC1, 

ngày 22/01/2018

1
Karaoke Nồng 
Nàn HN

374 Trần
 Khát Chân, Thanh Nhàn

Vũ Quốc Tú Số 123/QĐĐC-PC&CC1 
ngày 28/7/2018

2 Karaoke T&Y 1B/283 Trần Khát Chân Vũ Hồng Yến
Số 37/QĐ ĐCHĐ-

PC&CC1-Đ2, ngày 
22/01/2018

3 Karaoke The World 408 Trần Khát Chân, phѭờng Thanh Nhàn Vũ Văn Hѭơng
Số 34/QĐ ĐCHĐ-

PC&CC1-Đ2, ngày 
22/01/2018

4 Karaoke 116 Tuệ Tĩnh 116 Tuệ Tĩnh, phѭờng Nguyễn Du Trѭơng Gia Mạc Số 26/QĐ ĐCHĐ, ngày 
22/01/2018

5 Karaoke Victoria 95 Kim Ngѭu, phѭờng Thanh Lѭơng Đặng Trần Thái
Số 40/QĐ ĐCHĐ-

PC&CC1-Đ2, ngày 
22/01/2018

6 Karaoke Lionking 109-111 Kim Ngѭu, phѭờng Thanh Lѭơng Lê Thúy Vinh
Số 39/QĐ ĐCHĐ-

PC&CC1-Đ2, ngày 
22/01/2018

7 Karaoke ZinZInHo 171 Kim Ngѭu, phѭờng Thanh Lѭơng Chu Mạnh Hùng
Số 124/QĐTĐC-
PC&CC1 ngày 

28/7/2018

8 Karaoke Huyền nga 215 Kim Ngѭu, phѭờng Thanh Lѭơng Vũ Thӏ Yết
Số 41/QĐ ĐCHĐ-

PC&CC1-Đ2, ngày 
22/01/2018

DANH SÁCH CѪ SӢ KINH DOANH KARAOKE KHÔNG ĐҦM BҦO 
CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ PCCC, ĐÃ ĐÌNH CHӌ HOҤT ĐӜNG
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9 Karaoke EMBASSY 31 Hàn Thuyên, phѭờng Phạm Đình Hổ Nguyễn Kim Hҧi
Số 43/QĐ ĐCHĐ-

PC&CC1-Đ2, ngày 
22/01/2018

10 Karaoke Thành Tâm 4 Trần Thánh Tông, phѭờng Phạm Đình Hổ Trần Thӏ Thanh Tâm
Số 58/QĐ ĐCHĐ-

PC&CC1-Đ2, ngày 
22/01/2018

11 Karaoke Bích Anh 28 Hàn Thuyên, phѭờng Phạm Đình Hổ Hoàng Thӏ Tuyết Nhung
Số 59/QĐ ĐCHĐ-

PC&CC1-Đ2, ngày 
22/01/2018

12 Karaoke Tú Lan Số 783 Bạch Đằng, P.Bạch Đằng Mai Thanh Tú
Số 25/QĐĐC-PC&CC1-

Đ2, ngày 22/01/2018

13 Karaoke 308 Minh Khai, phѭờng Minh Khai Lê Chi Lan
Số 48/QĐ ĐCHĐ-

PC&CC1-Đ2, ngày 
22/1/2018

14 Karaoke Light Star 521 Kim Ngѭu, phѭờng Vĩnh Tuy Đoàn Xuân Tҩt
Số 46/QĐ ĐCHĐ-

PC&CC1-Đ2, ngày 
22/01/2018

15 Karaoke Queen Club 142 Lạc Trung, phѭờng Vĩnh Tuy Phạm Thӏ Bắc 
Số 45/QĐ ĐCHĐ-

PC&CC1-Đ2, ngày 
22/01/2018

16 Karaoke 298 Lạc Trung, phѭờng Vĩnh Tuy Nguyễn Thӏ Lại 
Số 42/QĐ ĐCHĐ-

PC&CC1-Đ2, ngày 
22/1/2018

17 Karaoke 684 Minh Khai, phѭờng Vĩnh Tuy Đinh Văn Sáu
Số 44/QĐ ĐCHĐ-

PC&CC1-Đ2, ngày 
22/01/2018

18 Karaoke 39 Bùi Thӏ Xuân, phѭờng Bùi Thӏ Xuân Trần Xuân Khánh 49/QĐĐC- PC&CC1-Đ2 
ngày 22/01/2018

19 Karaoke Bích Thái 139 Bùi Thӏ Xuân,  phѭờng Bùi Thӏ Xuân Vũ Mạnh Tiến
Số 24/QĐĐCHĐ-

PC&CC1-Đ2, ngày 
22/01/2018

20 Karaoke SUMMIT 36 Bùi Thӏ Xuân, phѭờng Bùi Thӏ Xuân Lѭơng Thӏ Ngọc Ánh
Số 51/QĐĐCHĐ-

PC&CC1-Đ2, ngày 
22/01/2018

21 Karaoke FIRST 80 Triệu Việt Vѭơng, phѭờng Bùi Thӏ Xuân Nguyễn Hѭơng Giang 32/QĐĐC-PC PC&CC1 
ngày 22/10/2018

22 Karaoke 145 Bùi Thӏ Xuân, phѭờng Bùi Thӏ Xuân Nguyễn Thӏ Thơm 31/QĐĐC-PC PC&CC1 
ngày 22/01/2018

23 Karaoke F Plaza
159 Triệu Việt Vѭơng, phѭờng Bùi Thӏ 

Xuân
Đỗ Tiến Dũng 54/QĐĐC-PC PC&CC1 

ngày 22/01/2018

24 Karaoke BINGO
142 Triệu Việt Vѭơng, phѭờng Bùi Thӏ 

Xuân
Nguyễn Hoàng Long 57/QĐĐC-PC PC&CC1 

ngày 22/01/2018

25 Karaoke Forus 105 Bùi Thӏ Xuân, phѭờng Bùi Thӏ Xuân Dѭơng Xuân Bình 52/QĐĐC-PC PC&CC1 
ngày 22/01/2018

26 Phố Nhỏ 7B Thi Sách, phѭờng Ngô Thì Nhậm Nguyễn Thu Hѭơng
Số 37/QĐ ĐCHĐ-

PC&CC1-Đ2, ngày 
15/6/2017

27 Karaoke Nhҩt Thống 14, 18 Thi Sách, phѭờng Ngô Thì Nhậm Lê Tiến Thành
Số 28/QĐ ĐCHĐ-

PC&CC1-Đ2, ngày 
22/01/2018

28 Karaoke Memory 13 Lê Văn Hѭu, phѭờng Ngô Thì Nhậm Đỗ Thu Hѭơng
Số 56/QĐ ĐCHĐ-

PC&CC1-Đ2, ngày 
22/01/2018

1 Karaoke Hҧi Sơn 314 Đѭờng Bѭởi, phѭờng Vĩnh Phúc Nguyễn Thӏ Bích Liễu Số 210/QĐ-UBND ngày 
13/6/2017

2 Karaoke Big bang Số 1/36 Văn Cao, Liễu Giai  Lê Thu Huyền số 114/QĐ-UBND ngày 
24/4/2017

QUẬN BA ĐÌNH



3 Karaoke JIMMY Số nhà 23 Lô C Vạn Phúc, Liễu Giai Phạm Thu Hồng số 113/QĐ-UBND ngày 
24/4/2017

4 Karaoke Sentosa 133 Trúc Bạch, phѭờng Trúc Bạch Trần Tuҩn Phѭơng 131/QĐ-UBND ngày 
13/05/17 

5 Karaoke Nam Phѭơng 64 Thành Công, phѭờng Thành Công Lê Thӏ Bích 107/QĐ-UBND ngày 
31/7/2018

6 Karaoke Vince 42 Sơn Tây, Điện Biên Đỗ Đăng Khoa số 128/QĐ-UBND ngày 
11/7/2017

1 Karaoke Queen Bee 3/167 Tây Sơn Trѭơng Anh Tuҩn Số 125/QĐĐC-PC&CC2 
ngày 04/4/2018

2 Karaoke không tên biển hiệu 16 Tây Sơn Lê Thӏ Hòa Số 124/QĐĐC-PC&CC2 
ngày 04/4/2018

3 Karaoke 09 
Số 17 Ngõ 10 Tôn Thҩt Tùng, phѭờng 

Khѭơng Thѭӧng Nguyễn Thӏ Vinh Số 92/QĐĐC-PC&CC2 
ngày 08/02/2018

4 Karaoke Tứ Hҧi 282 Đê La Thành, phѭờng Thổ Quan Nguyễn Anh Tuҩn Số 123/QĐĐC-PC&CC2 
ngày 06/04/2018

5 Karaoke Không tên biển hiệu Số 3 Ngõ 72 Tôn Thҩt Tùng, P. Khѭơng 
Thѭӧng Phạm Đức Tuҩn Số 93/QĐĐC-PC&CC2 

ngày 08/02/2918

6 Karaoke Không tên biển hiệu 112 Láng Hạ, P. Láng Hạ Trần Xuân Ngân Số 185/QĐĐC-PC&CC2 
ngày 30/7/2018

8 karaoke Soho 44 Lê Duẩn, Văn Miếu  Nguyễn Đình Soan Số: 50/QĐĐC-PC&CC2 
ngày 16/01/2018

9 karaoke Newspace 17 Nguyễn Khuyến, Văn Miếu Võ Thanh Cҧnh số 100/QĐĐC-PC&CC2 
ngày 12/2/2018

10 karaoke 999 14 ngõ 5 Nguyễn Nhѭ Đổ, P.Văn Miếu Nguyễn Thӏ Mai số 126/QĐĐC-PC&CC2 
ngày 06/04/2018

11 Karaoke Honey 133 Ngõ Chӧ Khâm Thiên Nguyễn Thӏ Hҧi Nguyên
Số 87/QĐĐC-PC&CC2 

ngày 07/02/2018

12 Karaoke 5 Sao Số 96 Thái Thӏnh - Ngã Tѭ Sở Nguyễn Văn Du Số 89/QĐĐC-PC&CC2 
ngày 07/02/2018

13 Karaoke Không tên biển hiệu 81 ngõ Thái Thӏnh 2- Thӏnh Quang Ngô Đức Thụ Số 85/QĐĐC-PC&CC2 
ngày 07/02/2018

14 Karaoke Không tên biển hiệu 84 ngõ Thái Thӏnh 2- Thӏnh Quang Nguyễn Hữu Hùng Số 86/QĐĐC-PC&CC2 
ngày 07/02/2018

15 Karaoke Magic 65+67 Thái Thӏnh- Thӏnh Quang Công ty  TNHH Quốc tế Hòa 
Phát

Số 91/QĐĐC-PC&CC2 
ngày 07/02/2018

16 Karaoke Nincom Số 325 Đê La Thành, P. Ô Chӧ Dừa Mạc Tống Ngọc số 74/QĐĐC-PC&CC2 
ngày 5/2/2018

17 Karaoke Vip Club Số 19 Hào Nam, P. Ô Chӧ Dừa Trần Thӏ Minh Liễu số 64/QĐĐC-PC&CC2 
ngày 5/2/2018

18 Karaoke X9 Số 9 Hào Nam, P. Ô Chӧ Dừa  Kiều Quang Ba số 69/QĐĐC-PC&CC2 
ngày 5/2/2018

19 Karaoke King Club Số 180 Đê La Thành, P. Ô Chӧ Dừa Nguyễn Văn Đức số 66/QĐĐC-PC&CC2 
ngày 5/2/2018

20 Karaoke XMen Club Số 408 Đê La Thành, P. Ô Chӧ Dừa Nguyễn Hùng Cѭờng số 67/QĐĐC-PC&CC2 
ngày 5/2/2018

22 Karaoke Sao mai - Obama 371 Đê La Thành, P. Ô Chӧ Dừa Nguyễn Thӏ Mai Hѭơng số 72/QĐĐC-PC&CC2 
ngày 5/2/2018

23 Karaoke Milano Số 113 Đê La Thành, P Ô Chӧ Dừa Lại Minh Đức số 65/QĐĐC-PC&CC2 
ngày 5/2/2018

24 Karaoke Grammy 333 Đê La Thành, P. Ô Chӧ Dừa Nguyễn Văn Sinh số 68/QĐĐC-PC&CC2 
ngày 5/2/2018

QUẬN ĐỐNG ĐA



25 Karaoke Huy 337 Đê La Thành, P. Ô Chӧ Dừa Lѭơng Khắc Huy số 73/QĐĐC-PC&CC2 
ngày 5/2/2018

26 karaoke Lyberty 402 La Thành, P. Ô Chӧ Dừa Nguyễn Xuân Tiến số 71/QĐĐC-PC&CC2 
ngày 5/2/2018

27 Karaoke MC Queen 29 La Thành, p. Ô Chӧ Dừa Trần Văn Bình 157/QĐĐc-PC&CC2 
ngày 11/6/2018

28 Karaoke Sohot Số 31 Chùa Láng - p. Láng Thѭӧng Dѭơng Tuҩn Anh 75/QĐĐC-PC&CC2 
ngày 06/02/2018

29 Karaoke Night Star Số 156 Chùa Láng - p. Láng Thѭӧng  Nguyễn Vũ Ngọc Bích 81/QĐĐC-PC&CC2 
ngày 06/02/2018

30 Karaoke Hi-End Số 11 ngõ Hàng Bӝt - P. Cát Linh Phạm Đình Hҧi Số: 98/QĐĐC-PC&CC2 
ngày 18/9/2017

31 Karaoke Blue Eyes 183C Vũ Thạnh - P. Cát Linh  Phạm Thӏ Minh Huệ Số 01/QĐĐC-PC&CC2 
ngày 06/12/2017

32 Karaoke Effiel Số 153 Nam Đồng- Phѭơng Liên Hoàng Long
Số 60/QĐĐC-PC&CC2 

ngày 29/01/2018

33 Karaoke Metal 128 ngõ Văn Chѭơng-P. Văn Chѭơng Nguyễn Đình Dũng Số: 98/QĐĐC-PC&CC2 
ngày 12/02/2018

34 Karaoke Ven Hồ 17/70 Hồ Văn Chѭơng-P. Văn Chѭơng Nguyễn Văn Long Số: 97/QĐĐC-PC&CC2 
ngày 12/02/2018

35 Karaoke Ising Số 158 Lê Duẩn. P.Khâm Thiên Lѭu Thái Tùng Số 63/QĐĐC-PC&CC2 
ngày 05/02/2018

36 Karaoke 123 182 Thái Hà Phạm Tố Trinh số 95/QĐĐC-PC&CC2 
ngày 12/02/2018

37 Karaoke 178 38 Ngõ 178 Thái Hà Nguyễn anh quân số 96/QĐĐC-PC&CC2 
ngày 12/02/2018

38 Cà phê Ngẫu hứng số 86 tổ 5A Thái Thӏnh (Ngõ 104 E4 Thái 
Thӏnh) Vũ Mạnh Cѭờng số 94/QĐĐC-PC&CC2 

ngày 12/02/2018

39 Karaoke BMV 38 phѭơng Mai Đỗ Công Hѭng Số 54/QĐĐC-PC&CC2 
ngày 18/01/2018

40 Karaoke Linh Dѭơng 82 Phạm Ngọc Thạch, P.Trung Tự Đỗ Thu Hà 47/QĐ ĐC-PC&CC2 
ngày 10/5/2017

1 Karaoke X9 Mai Dӏch Nguyễn Huy Tuҩn
Số 118/QĐĐC-

PC&CC3-Đ2 ngày 
07/8/2017

2 Karaoke Hà Nӝi Night Quan Hoa Lѭu Hà Mạnh 112/QĐ-PC&CC3-Đ2
ngày 4/8/2017

3 Karaoke 112 Nguyễn Khánh Toàn Nguyễn Hữu Tuyến 120/QĐ-PC&CC3-Đ2
ngày 11/8/2017

4 Karaoke Con Bò Cѭời Số 14, Nguyễn Thӏ Đӏnh, Trung Hòa Lê Thӏ Vân Anh 102/QĐĐC-PC&CC3-
Đ2 ngày 20/3/2017

1 Karaoke Điểm Hẹn phѭờng Đức Thắng Nguyễn Thӏ Tuyết Số 1322/QĐĐC-UBND 
ngày 06/4/2018

2 Karaoke Thăng Long phѭờng Đông Ngạc Nguyễn Thӏ Lan Anh Số 1320/QĐĐC-UBND 
ngày 06/4/2018

3 Karaoke Trung Hiếu phѭờng Đông Ngạc Hoàng Chính Trѭờng Số 1324/QĐĐC-UBND 
ngày 06/4/2018

4 Karaoke EIFFEL
số 10 ngõ 1 Khu tập thể đo lѭờng, P. Cổ 

Nhuế 2 Mai Thiên Sinh
Số 1325/QĐĐC-UBND 

ngày 06/4/2018

5 Karaoke Flanmenco số 5 đѭờng Văn Tiến Dũng, P. Phúc Diễn Đỗ Văn Phiến Số 1326/QĐĐC-UBND 
ngày 06/4/2018

6 Karaoke Hoàng Anh Số 80 đѭờng Cầu Diễn, P. Phúc Diễn Nguyễn Thӏ Huyền Số 1327/QĐĐC-UBND 
ngày 06/4/2018

QUẬN BẮC TӮ LIÊM

QUẬN CẦU GIҨY



7 Karaoke Royal Club phѭờng Tây Tựu Công ty TNHH Dӏch vụ giҧi 
trí Hoàng Gia

Số 1321/QĐĐC-UBND 
ngày 06/4/2018

1 Karaoke Tuế Nguyệt số 8 phố Miếu Đầm, P. Mễ Trì Đăng Quốc Vũ 75/QĐĐC-PCCCS3(Đ2) 
ngày 20/3/2018

2 Karaoke Noucamp Đѭờng Miếu Đầm, Mễ Trì Nguyễn Thạch Giҧo 74/QĐĐC-PCCCS3(Đ2) 
ngày 20/3/2018

3 Karaoke X men phѭờng Mễ Trì Đỗ Huy Hӝi 76/QĐĐC-PCCCS3(Đ2) 
ngày 20/3/2018

4 Karaoke Chung Linh Phố Đồng Me, Mễ Trì Trӏnh Văn Chung 71/QĐĐC-PCCCS3(Đ2) 
ngày 20/3/2018

5 Karaoke Cỏ may phѭờng Mễ Trì Đỗ Huy Sỹ 77/QĐĐC-PCCCS3(Đ2) 
ngày 20/3/2018

6 Karaoke Lucky Phú Đô Trần Thӏnh Thѭ 68/QĐĐC-PCCCS3(Đ2) 
ngày 20/3/2018

7 Karaoke Tình Bạn Phú Đô Ngô Thӏ Cúc
168/QĐĐC-

PCCCS3(Đ2) ngày 
03/8/2018

8 Karaoke Phѭơng Linh Số 90 đѭờng Lê Quang Đạo, Phú Đô Trần Văn Vỹ
168/QĐĐC-

PCCCS3(Đ2) ngày 
03/8/2018

9 Karaoke Lasvegas Lê Đức Thọ - P Mỹ Đình 2 Lê Thanh Tùng                   
81/QĐĐC-PCCCS3(Đ2) 

ngày 20/3/2018

10 Kataoke 72 Mỹ Đình 72 Mỹ Đình - Mỹ Đình 2 Vũ Tien Đại
105/QĐĐC-

PCCCS3(Đ2) ngày 
08/5/2018

11 Karaoke Olala 26A1 Lê Đức Thọ - P Mỹ Đình 2 Phan Văn Âu 85/QĐĐC-PCCCS3(Đ2) 
ngày 20/3/2018

12 Karaoke Amigo Lê Đức Thọ - P Mỹ Đình 2 Nguyễn Văn
 Trѭờng

82/QĐĐC-PCCCS3(Đ2) 
ngày 20/3/2018

13 Karaoke Let'sing Nguyễn Hoàng- P Mỹ Đình 2 Trѭơng Thӏ
 Ngọc Linh

84/QĐĐC-PCCCS3(Đ2) 
ngày 20/3/2018

14 Karaoke Ruby Nguyễn Hoàng- P Mỹ Đình 2 Lê Tiến
 Thành

211/QĐĐC-
PCCCS3(Đ2) ngày 

20/3/2018

15 Karaoke Seoul Số 12 Ngõ 63 Lê Đức Thọ - P Mỹ Đình 2 Nguyễn Văn
 Hiếu

80/QĐĐC-PCCCS3(Đ2) 
ngày 20/3/2018

16 Karaoke Galaxy 2 Đѭờng Dѭơng Khuê - Mỹ Đình 2 Phạm Thӏ
 Dung

79/QĐĐC-PCCCS3(Đ2) 
ngày 20/3/2018

17 Karaoke Ten Pro
Ô số H18, Khu TĐC đѭờng 32 (X1+X2), 

phѭờng Mỹ Đình 1 Nguyễn Ngọc Huy 59/QĐĐC-PCCCS3(Đ2) 
ngày 20/3/2018

18 Karaoke Đam Mê Ô H7, Khu TĐC đѭờng 32 (X1+X2), P. Mỹ 
Đình 1 Nguyễn Thӏ Thắm 62/QĐĐC-PCCCS3(Đ2) 

ngày 20/3/2018

19 Karaoke Chocolate Số 7 đѭờng Đình Thôn, phѭờng Mỹ Đình 1 Nguyễn Thӏ Thùy Dѭơng 65/QĐĐC-PCCCS3(Đ2) 
ngày 20/3/2018

20 Karaoke Quyền Quý Số nhà 17, ngõ 52 đѭờng Phạm Hùng, 
phѭờng Mỹ Đình 1 Nguyễn Hồng Hҧi 57/QĐĐC-PCCCS3(Đ2) 

ngày 20/3/2018

21 Karaoke Blue Việt Nam Số 28, TDP Đình Thôn, phѭờng Mỹ Đình 1 Đặng Văn Chiến 64/QĐĐC-PCCCS3(Đ2) 
ngày 20/3/2018

22 Karaoke Sky Blue
Số 5, ngõ 179 đѭờng Đình Thôn, phѭờng 

Mỹ Đình 1 Bùi Mạnh Cѭờng 55/QĐĐC-PCCCS3(Đ2) 
ngày 20/3/2018

QUẬN NAM TӮ LIÊM



23 Karaoke Seoul
Lô đҩt số 7, khu đҩt TT1, Khu ĐTM Mỹ 

Đình – Mễ Trì, phѭờng Mỹ Đình 1 Nguyễn Duy Mạnh 60/QĐĐC-PCCCS3(Đ2) 
ngày 20/3/2018

24 Karaoke Rose
Lô đҩt số 8, khu đҩt TT1, Khu ĐTM Mỹ 

Đình – Mễ Trì, phѭờng Mỹ Đình 1 Tạ Thӏ Thơm 61/QĐĐC-PCCCS3(Đ2) 
ngày 20/3/2018

25 Karaoke Korea
Số 2, ngách 39/70 Đình Thôn, phѭờng Mỹ 

Đình 1 Trѭơng Công Nghӏ 66/QĐĐC-PCCCS3(Đ2) 
ngày 20/3/2018

26 Karaoke số 177 Đình Thôn Số 177, Đình Thôn, Mỹ Đình 1 Vũ Việt Hà
106/QĐĐC-

PCCCS3(Đ2) ngày 
08/5/2018

27 Karaoke Pusan Số 24A/70/39, Đình Thôn, Mỹ Đình 1 Ngô Thӏ Băng Huyền
149/QĐĐC-

PCCCS3(Đ2) ngày 
06/7/2018

28 Karaoke Điểm Hẹn Số 144, Đình Thôn, Mỹ Đình 1 Phan Tҩn Doanh
143/QĐĐC-

PCCCS3(Đ2) ngày 
03/7/2018

29 Karaoke Cha cha cha Số 57, Phố Nhổn, phѭờng Phѭơng Canh Nguyễn Phạm Hoài Nam 53/QĐĐC-PCCCS3(Đ2) 
ngày 19/3/2018

30 Karaoke Sang Tây Mỗ  Nguyễn 
Phú Minh

69/QĐĐC-PCCCS3(Đ2) 
ngày 20/3/2018

31 Karaoke IMUSIC Tây Mỗ  Nguyễn Văn
 Lӧi

70/QĐĐC-PCCCS3(Đ2) 
ngày 20/3/2018

32 Karaoke King Cầu Diễn Bùi Văn Phѭơng 52/QĐĐC-PCCCS3(Đ2) 
ngày 19/3/2018

1 Karaoke Lapo
Nhà 08, dãy No05, KĐT Sài Đồng, Phúc 

Đồng Khúc Văn Trọng Số: 260/QĐ-CTUBND 
ngày 14/3/2018

2 Karaoke Ngôi Sao 2 Tổ 4 phѭờng Giang Biên Đào Thanh Quang Số: 260/QĐ-CTUBND 
ngày 14/3/2018

3 Karaoke You Win 2
số 35 tổ 12 Vũ Xuân Thiều, phѭờng Sài 

Đồng Lê Xuân Tiến Số: 260/QĐ-CTUBND 
ngày 14/3/2018

4 Karaoke Olala 68 phố Sài Đồng, Sài Đồng Trần Đức Côn Số: 260/QĐ-CTUBND 
ngày 14/3/2018

5 Karaoke F5 33 phố Sài Đồng, Sài Đồng Hoàng Thành Chung
Số: 260/QĐ-CTUBND 

ngày 14/3/2018

6 Karaoke Sóng Nhạc Số 608 Ngô Gia Tự, Đức Giang Lê Bích Hồng
Số 260/QĐĐC-
CTUBND ngày 

14/3/2018

7 Karaoke Ánh Dѭơng Số 532 Ngô Gia Tự, Đức Giang Nguyễn Thӏ Dung
Số 260/QĐĐC-
CTUBND ngày 

14/3/2018

8 Karaoke Diễm thanh Số 8 ngõ 466 Ngô Gia Tự, Đức Giang Nguyễn Thӏ Thanh
Số 260/QĐĐC-
CTUBND ngày 

14/3/2018

9 Karaoke Hằng Phúc Số 80 Ngô Gia Tự, Đức Giang Đặng Hồng Phúc
Số 260/QĐĐC-
CTUBND ngày 

14/3/2018

10 Karaoke Newstar Số 11A Phố Trѭờng Lâm, Đức Giang Nguyễn Đăng Hiền
Số 260/QĐĐC-
CTUBND ngày 

14/3/2018

11 Karaoke Minh Thѭ Số 28, tổ 14, Trạm, P. Long Biên Nguyễn Bình Long Số: 260/QĐ-CTUBND 
ngày 14/3/2018

12 Karaoke Kiều Anh 97 Số 122, Đѭờng Cổ Linh, tổ 23, P. Long Biên Nguyễn Hào Hiệp Số: 260/QĐ-CTUBND 
ngày 14/3/2018

13 Karaoke Sông quê Số 596 Ngọc Thụy Nguyễn Ngọc Quang
Số 260/QĐĐC-
CTUBND ngày 

14/3/2018

14 Karaoke 34 Số 34- Ngọc Thụy Đoàn Minh Tuҩn Số: 260/QĐ-CTUBND 
ngày 14/3/2018

QUẬN LONG BIÊN



15 Karaoke Thùy Dung Số 170 - Ngọc Thụy Từ Thӏ Anh Tuyếtx Số: 260/QĐ-CTUBND 
ngày 14/3/2018

16 Karaoke Sóng Xanh Số 7 phố Đức Giang, Đức Giang Trӏnh Thӏ Thѭờng Số: 260/QĐ-CTUBND 
ngày 14/3/2018

17 Karaoke 3 Cây Bàng Tổ 26 phố Đức Giang, Đức Giang Nguyễn Thanh Sơn Số: 260/QĐ-CTUBND 
ngày 14/3/2018

18 Karaoke Dream Hight 47 Dốc Ga, Ngọc Lâm Lâm Thӏ Hòa
Số 260/QĐĐC-
CTUBND ngày 

14/03/2018 

19 Karaoke Phѭơng Anh Số 61 Dốc Ga, Ngọc Lâm Phạm Thӏ Đăng
Số 260/QĐĐC-
CTUBND ngày 

14/03/2018 

20 Karaoke Bom I Ngõ 45 Nguyễn Sơn, Ngọc Lâm Nguyễn Văn Mạnh
Số 260/QĐĐC-
CTUBND ngày 

14/03/2018 

21 Karaoke Chun Số 55 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nӝi Vũ Thӏ Hiệp
Số 260/QĐĐC-
CTUBND ngày 

14/03/2018 

22 Karaoke You Win 1 Số 125, Tổ 27, Ngọc Lâm Nguyễn Minh Đức
Số 260/QĐĐC-
CTUBND ngày 

14/03/2018 

23 Karaoke Thu Vàng Tổ 27 Ngọc Lâm Thẩm Thӏ Thu Huyền
Số 260/QĐĐC-
CTUBND ngày 

14/03/2018 

24 Karaoke Cầu Vồng Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm Lã Đức thanh
Số 260/QĐĐC-
CTUBND ngày 

14/03/2018 

25 Karoke Đại An (Long Cù) Số 4, ngõ 67 Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm Nguyễn Thúy Nga
Số 260/QĐĐC-
CTUBND ngày 

14/03/2018 

26 Karaoke Ánh Sao Thѭӧng Thanh Nguyễn Ngọc Dũng
Số 260/QĐĐC-
CTUBND ngày 

14/03/2018 

27 Karaoke Đại Nguyên Thѭӧng Thanh Vũ Đình Đại
Số 260/QĐĐC-
CTUBND ngày 

14/03/2018

28 Karaoke Trọng Nghĩa Ngách 64/161 Hoa Lâm Đinh Thӏ Thanh Bình
Số 260/QĐĐC-
CTUBND ngày 

14/03/2018

29 Karaoke Thủy Ngân Số 161/22 Phố Hoa Lâm, Phѭờng Việt Hѭng Nguyễn Mạnh Cѭờng 260/QĐĐC-UBND ngày 
14/03/2017

30 Karaoke Bom II Lô D2-35, Việt Hѭng Nhâm Văn Nga 260/QĐĐC-UBND ngày 
14/03/2017

31 Karaoke Con sѭ tử Số 41 ngách 12, ngõ 208 Nguyễn Văn Cừ, 
Bồ Đề Nguyễn Thanh Vân 260/QĐĐC-UBND ngày 

14/03/2017

32 Karaoke Queen 62 Nguyễn Văn Cừ, Bồ Đề Nguyễn Thӏ Yến 260/QĐĐC-UBND ngày 
14/03/2017

33 Karaoke Quang Minh
Số 5A ngõ 162 
Nguyễn Văn Cừ Phí Thӏ Vinh 260/QĐĐC-UBND ngày 

14/03/2017

34 Karaoke Tâm Giao Số 22 đѭờng Kẻ Tạnh, phѭờng Giang Biên Nguyễn Đức Đào Số 52c/QĐĐC ngày 
16/6/2018

35 Karaoke Trọng Nghĩa Tổ 3 lệ mật, phѭờng Việt Hѭng Đinh Thӏ Thanh Bình Số 41C/QĐĐC ngày 
16/6/2018

36 Karaoke 23 23 phố Sài Đồng, Phúc Đồng, Long Biên Lѭu Văn Minh Số 52H/QĐĐC ngày 
16/6/2018

37 Karaoke Tuҩn Quỳnh Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên Đào Mạnh Thắng Số 52G/QĐĐC ngày 
16/6/2018

38 Karaoke Thiên Sơn 102 phố Sài Đồng, Sài Đồng Nguyễn Thӏ Cẩm Tú Số 52F/QĐĐC ngày 
16/6/2018

39 Karoke Ngũ Sắc Tổ 1, P.Thạch Bàn Nguyễn Thӏ Hѭơng Trà Số 52I/QĐĐC ngày 
16/6/2018



40 Karaoke Thu Cúc 15 đѭờng Lâm Du, Bồ Đề Lѭu Thӏ Ngó Số 52B/QĐĐC ngày 
16/6/2018

1 Karaoke Starclub tổ 4, Thӏ trҩn Đông Anh Nguyễn Quốc Thắng 221/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 05/7/2018

2 Karaoke BiBi tổ 4, Thӏ trҩn Đông Anh Nguyễn Thӏ Hà Yến 98/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 26/6/2018

3 Karaoke TOM tổ 4, Thӏ trҩn Đông Anh Nguyễn Thế Bình 06/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 12/6/2018

4 Karaoke 360 đӝ tổ 4, Thӏ trҩn Đông Anh Đỗ Đức Vĩnh 05/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 12/6/2018

5 Karaoke Vạn Xuân Tổ 4, TT Đông Anh Vѭơng Thӏ Nhạn 97/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 26/6/2018

6 Karaoke Anh Minh
Số 113, Lô C2, khu nhà ở 3ha, TT Đông 

Anh
Nguyễn Thӏ Thơ 95/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 

ngày 26/6/2018

7 Karaoke Kim Yến Tửu Gia Số 148, Lô C3, khu nhà ở 3ha, TT Đông 
Anh

Nguyễn Thӏ Hѭơng 94/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 26/6/2018

8 Karaoke Pentin
Số 115 - Lô C2 - khu nhà ở 3ha - Thӏ trҩn 

Đông Anh Lê Thanh Hѭơng 07QĐ ĐC-PS5(Đ2) ngày 
12/6/2018

9 Karaoke Huyền Trang thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc Nguyễn Hữu Giang 241/QĐ ĐC -PS5(Đ2) 
ngày 11/7/2018

10 Karaoke Aladin Tổ 4, TT Đông Anh Vѭơng Văn Nhàn 96/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 26/6/2018

11 Karaoke An Hѭng Tổ 24, TT Đông Anh Lѭu Quang Thiệp
87/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 

ngày 25/6/2018

12 Karaoke Mai Anh Tổ 37, TT Đông Anh Khuҩt Thӏ Mai Anh
90/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 

ngày 26/6/2018

13 Karaoke Việt Anh Tổ 37, TT Đông Anh Nguyễn Công An
88/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 

ngày 25/6/2018

14 Karaoke Melody Tổ 24, TT Đông Anh Trần Minh Đức
91/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 

ngày 26/6/2018

15 Karaoke Sông Quê thôn Đҧn Mỗ, xã Uy Nỗ Lê Đức Dĩnh 67/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 19/6/2018

16 Karaoke Ruby thôn Nghĩa Lại, xã Uy Nỗ Nguyễn Thӏ Tuyết Nhung 107/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 27/6/2018

17 Karaoke Phong Phú đѭờng Cao Lỗ, xã Uy Nỗ Đặng Bá Toán 108/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 27/6/2018

18 Karaoke X8 xóm Ngoài, xã Uy Nỗ Đỗ Duy Vui 225/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 06/7/2018

19 Karaoke 123 xã Uy Nỗ 66/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 19/6/2018

20 Karaoke Đông Anh Bynight thôn Tuân Lề, xã Tiên Dѭơng Phạm Thӏ Thanh Hҧi 109/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 27/6/2018

21 Karaoke Thu Huyền thôn Lӝc Hà, xã Mai lâm Đăng Thӏ Dự 72/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 20/6/2018

22 Karaoke Phѭơng Quỳnh thôn Du Ngoại, xã Mai lâm Nguyễn Thӏ Anh Phѭơng 40/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 14/6/2018

23 Karaoke Bến Thѭӧng Hҧi thôn Sáp Mai, xã Võng La Trӏnh Trọng Thái 60/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 18/6/2018

24 Karaoke Nam thôn Cổ Điển, xã Hҧi Bối Nguyễn Thӏ Liên 54/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 14/6/2018

25 Karaoke Mỹ An thôn Bầu, xã Kim Chung Nguyễn Quang Bình 55/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 14/6/2018

26 Karaoke Garden playboy thôn Cổ Điển, xã Hҧi Bối Nguyễn Văn Dũng 142/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 28/6/2018

HUYỆN ĐÔNG ANH



27 Karaoke Hoa Phѭӧng Đỏ thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc Bùi Văn Dѭơng 63/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 15/6/2018

28 Karaoke Silver Sea thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc Nguyễn Hữu Đức 64/QĐ ĐC -PS5(Đ2) 
ngày 15/6/2018

29 Karaoke Đại Nam thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc Lê Thanh Hà
62/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 

ngày 15/6/2018

30 Karaoke H2Q thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc Nguyễn Hữu Đông 61/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 15/6/2018

31 Karaoke Trang Kim Thoa thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc Bùi Văn Thiêm 65/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 15/6/2018

32 Karaoke Thúy Hằng thôn Lѭơng Quy, xã Xuân Nӝn Nguyễn Thӏ Hѭơng 70/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 19/6/2018

33 Karaoke Hà Linh thôn Lѭơng Quy, xã Xuân Nӝn Lê Thӏ Thiết 228/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 06/7/2018

34 Karaoke Thùy Dѭơng thôn Hà Hѭơng, xã Liên Hà Dѭơng Thӏ Bích 71/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 19/6/2018

35 Karaoke Star Club 2 thôn Hà Hѭơng, xã Liên Hà Nguyễn Quang Khánh 229/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 06/7/2018

36 Karaokre Moon thôn Đồng Dầu, xã Dục Tú Ngô Đức Hҧi 104/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 26/6/2018

37 Karaoke Ruby thôn Đồng Dầu, xã Dục Tú Đỗ Bích Hạnh 105/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 26/6/2018

38 Karaoke 868 thôn Đồng Dầu, xã Dục Tú Đỗ Văn Công 102/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 26/6/2018

39 Karaoke Phѭơng Anh thôn Lý Nhân, xã Dục Tú Trần Thӏ Nụ 103/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 26/6/2018

40 Karaoke  Huệ Giang thôn Lý Nhân, xã Dục Tú Trần Thӏ Huệ 09/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 13/6/2018

41 Karaoke Paradise thôn Lý Nhân, xã Dục Tú Đào Thӏ Trѭờng 03/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 12/6/2018

42 Karaoke Echo thôn Đìa, xã Nam Hồng Ngô Văn Thế 145/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 28/6/2018

43 Karaoke Thanh Bình khu Cầu Lӟn, xã Nam Hồng Nguyễn Thӏ Bình 39/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 13/6/2018

44 Cơ sở karaoke Tuҩn Nga khu Cầu Lӟn, xã Nam Hồng Nguyễn Quốc Tuҩn 38/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 13/6/2018

45 Karaoke Đôi Bờ Cầu Lӟn, xã Nam Hồng Nguyễn Thӏ Minh Dung 146/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 28/6/2018

46 Karaoke bently 1 thôn Đìa, xã Nam Hồng Ngô Anh Đức 147/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 28/6/2018

47 Karaoke bently 2 thôn Đìa, xã Nam Hồng Nguyễn Thӏ Thanh Loan 143/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 28/6/2018

48 Karaoke Băng Băng thôn Cầu Cҧ, xã Cổ Loa Trần Văn Sơn 171/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 29/6/2018

49 Karaoke Isky thôn Đìa, xã Nam Hồng Nguyễn Đình Hѭơng 144/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 28/6/2018

50 Karaoke Tiên Sa thôn Đìa, xã Nam Hồng Nguyễn Thӏ Hiên 37/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 13/6/2018

51 Karaoke Hisun Bắc Hồng Nguyễn Đức Thѭởng 36/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 13/6/2018

52 karaoke Bốn Mùa thôn Cầu Cҧ, xã Cổ Loa Lê Công Tuҩn 68/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 18/6/2018

53 Karaoke Phѭơng Phѭơng khu Bắc Hà, xã Vân Nӝi Nguyễn Thӏ Mai Phѭơng 244/QĐ ĐC -PS5(Đ2) 
ngày 11/7/2018

54 Phѭơng Nam thôn Vân Điềm, xã Vân Hà Nguyễn Văn Nam số:6055/QĐ-UBND
28/12/2016



55 Long Trѭờng Quán thôn Thѭӧng, xã Uy Nỗ Hoàng Văn Thao số:6060/QĐ-UBND
28/12/2016

56 Obama Thôn Đҧn Mỗ, Uy Nỗ Nguyễn  Văn Tѭờng số:2046/QĐ-UBND
25/01/2017

57 Gió Đồng Thôn Đҧn Mỗ, Uy Nỗ Hoàng Thӏ Quyển số:2045/QĐ-UBND, 
25/01/2017

58 Hát Xinh Thôn Đҧn Mỗ - Uy Nỗ Nguyễn Thӏ Mѭời số:6061/QĐ-UBND, 
28/12/2016

59 Sao băng Thôn Nghĩa Lại- Uy Nỗ Nguyễn Hữu Nghiên số:6062/QĐ-UBND, 
28/12/2016

60 Galaxy khu 6, thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lâm Ngô Đức Tăng số:2039/QĐ-UBND, 
28/12/2016

61 Nga Quyến Thụy Lâm Nguyễn Cao Thăng số:6052/QĐ-UBND, 
28/12/2016

62 Chiều tím thôn Viên Nӝi, xã Vân Nӝi Nguyễn Duy Long số:6056/QĐ-UBND, 
28/12/2016

63 Quang Đạt Mai Lâm Ngô Thanh Hҧi số:6050/QĐ-UBND, 
28/12/2016

64 Karaoke LX thôn Du Ngoại, xã Mai Lâm Nguyễn Văn Ngọc số:6049/QĐ-UBND, 
28/12/2016

65 Linh Anh thôn Lễ Pháp, xã Tiên Dѭơng Lê Thӏ Thúy số:6048/QĐ-UBND, 
28/12/2016

66 Trọng Khách Tiên Dѭơng Lê Thӏ Thu Hà số:6047/QĐ-UBND, 
28/12/2016

67 Hҧi Phong Quán thôn Thѭӧng, xã Xuân Canh Đặng Văn Quyền Số: 6059/QĐ-UBND, 
28/12/2016

68 Hà Anh thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc Bùi Văn ChӍnh Số:2042/QĐ-UBND, 
25/01/2017

69 Bùi Văn Chung Vĩnh Ngọc Bùi Văn Chung số:6045/QĐ-UBND, 
28/12/2016

70 Ao cá Vĩnh Ngọc Hoàng Đức Dựng số:6044/QĐ-UBND, 
28/12/2016

71 Karaoke Hѭơng Cau thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc Nguyễn Ngọc Anh số:6043/QĐ-UBND, 
28/12/2016

72 Luxury Thôn Sáp, Võng La Nguyễn phúc Cҧnh số:2041/QĐ-UBND, 
25/01/2017

73 Chen trần Võng La Vѭơng Ngọc Khoa số:6042/QĐ-UBND, 
28/12/2016

74 Teen quán - Sao Đêm thôn Cổ Điển, xã Hҧi Bối Nguyễn Văn Loát số:6022/QĐ-UBND, 
28/12/2016

75 Bắc Hà quán khu TT Bắc Hà, xã Vân Nӝi Nguyễn Văn Phẩm Số:6057/QĐ-UNBD, 
28/12/2016

76 9X Thôn Đìa - Nam Hồng Nguyễn Văn trọng Số:6063//QĐ-UBND, 
28/12/2016

77 Điểm hẹn Thôn Đìa - Nam Hồng Trinh Thùy Linh
Số:6064//QĐ-UBND, 

28/12/2016

78 Hѭơng Thập Thôn Đìa - Nam Hồng Lò Thӏ Ѭӟng Số:6066//QĐ-UBND, 
28/12/2016

79 Phѭơng Anh Thôn Đìa - Nam Hồng Âu Thӏ Phѭơng Số:6067/QĐ-UBND, 
28/12/2016

80 Nghӏ Xồm Thôn Đìa- Nam Hồng Đoàn Văn Nghӏ Số:6068/QĐ-UBND, 
28/12/2016

81 123 Thôn Đìa - Nam Hồng Nguyễn Đình Chiến Số:6070/QĐ-UBND, 
28/12/2016

82 123 Thôn Đìa- Nam Hồng Trần Thӏ Nhung Số:6069/QĐ-UBND, 
28/12/2016



83 Cúc Xѭa Thôn Đìa- Nam Hồng Vũ Thӏ Cúc Số:6071/QĐ-UBND, 
28/12/2016

84 Chѭởng Thôn Đìa - Nam Hồng Ngô Duy Chѭởng Số:6072/QĐ-UBND, 
28/12/2016

85 Hѭờng 86 Thôn Đìa - Nam Hồng Nguyễn Ngọc Long Số:6073/QĐ-UBND, 
28/12/2016

86 Queen Khu Cầu Lӟn - Nam Hồng Nguyễn Minh Giao số:6074/QĐ-UBND, 
28/12/2016

87 San Hô Thôn Đìa - Nam Hồng Trӏnh Thӏ Hằng số:6075/QĐ-UBND, 
28/12/2016

88 Thái Dѭơng Thô Đìa - Nam Hồng Ngô Văn Thái số:6076/QĐ-UBND, 
28/12/2016

89 Roya Thôn Đìa, Nam Hồng NguyễnĐình Hoàng Số:2047/QĐ-UBND, 
25/01/2017

90 Đàm Tâm thôn Bầu, xã Kim Chung Đàm Văn Tâm Số: 6029/QĐ-UBND, 
28/12/2016

91 Đàm Tâm 2 thôn Bầu, xã Kim Chung Đàm Văn Tâm Số: 6030/QĐ-UBND, 
28/12/2016

92 Hҧi Yến thôn Bầu, xã Kim Chung Lê Thӏ Xuân Hѭơng Số: 6031/QĐ-UBND, 
28/12/2016

93 Chiêm vàng xã Kim Chung Lê văn Vàng Số: 6027/QĐ-UBND, 
28/12/2016

94 XO xã Kim Chung Lê Văn Hѭng số:6034/QĐ-UBND, 
28/12/2016

95 7 Nhӟ xã Kim Chung Nguyễn Anh Hoàng số:6023/QĐ-UBND, 
28/12/2016

96 Avatar Khu nhà ở công nhân, xã Kim Chung Hồ Thӏ Bích Thủy Số: 6037/QĐ-UBND, 
28/12/2016

97 Thúy Anh xã Kim Chung Lê Thế Anh Số: 6025/QĐ-UBND, 
28/12/2016

98 Lasvergas thôn Bầu, xã Kim Chung Nguyễn Hữu Tài số:6026/QĐ-UBND, 
28/12/2016

99 Hѭơng Đồng thôn Nhuế, xã Kim Chung Nguyễn Minh Túc số:6033/QĐ-UBND, 
28/12/2016

100 Điểm hẹn thôn Cổ Điển, xã Hҧi Bối Nguyễn Hữu Hҧi số 2038/QĐ-UBND, 
25/01/2017

101 Karaoke Ánh Sao Đêm thôn Hà Lâm, xã Thụy Lâm Nguyễn Chí Thởi số:08/QĐĐC-PS5(Đ2), 
14/12/2016

102 Karaoke 8888(VOV cũ) Tổ 17, TT Đông Anh Nguyễn Trọng Giang 89/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 26/6/2018

103 Điểm hẹn 668 thôn Hà Hѭơng, xã Liên Hà Nguyễn Anh Đức 141/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 28/6/2018

104 Karaoke Nhật Tân thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc Nguyễn Thӏ Nhung 233/QĐ ĐC -PS5(Đ2) 
ngày 09/7/2018

105 Karaoke Đồng Quê thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc Hoàng Văn Dũng 240/QĐ ĐC -PS5(Đ2) 
ngày 11/7/2018

106 Karaoke Trà My thôn Ngọc Giang, xã Vĩnh Ngọc Lê Văn Giang 242/QĐ ĐC -PS5(Đ2) 
ngày 11/7/2018

107 Karaoke Khánh Ngân thôn Nghĩa Lại, xã Uy Nỗ Phạm Trọng Tҩn 224/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 06/7/2018

108 Thҧo Nguyên thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc Trần Thӏ Thanh Vân 239/QĐ ĐC -PS5(Đ2) 
ngày 11/7/2018

109 Hѭơng Cau Vĩnh Ngọc Nguyễn Ngọc Anh 235/QĐ ĐC -PS5(Đ2) 
ngày 10/7/2018

110 Karaoke Sao Mai xóm Chùa, xã Nam Hồng Phạm Thӏ Mai 194/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 04/7/2018



111 Karaoke My Love thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc Nguyễn Thӏ Liên 243/QĐ ĐC -PS5(Đ2) 
ngày 11/7/2018

112 Karaoke Blue Star thôn Dục Nӝi, xã Việt Hùng Trѭơng Văn bằng 234/QĐ ĐC -PS5(Đ2) 
ngày 10/7/2018

113 Karaoke Hùng Anh thôn Phúc Lӝc, xã Uy Nỗ Phạm Văn Hùng 223/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 06/7/2018

114 Maxbar club Xuân Nӝn Nguyễn Thӏ Chung 6051/QĐ UBND 
28/12/2016

115
Karaoke thuӝc nhà hàng Bҧo 
Minh Quán

thôn Hà Hѭơng, xã Liên Hà Dѭơng Văn Sạ 157/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 29/6/2018

116 Karaoke Hѭơng Tràm khu Bắc Hà, xã Vân Nӝi Nguyễn Văn Phẩm 245/QĐ ĐC -PS5(Đ2) 
ngày 11/7/2018

117 Karaoke BMW Vân Trì, xã Vân Nӝi Nguyễn Bá Đạt 247/QĐ ĐC -PS5(Đ2) 
ngày 11/7/2018

118 Karaoke Đӝ Râu xã Vân Nӝi Nguyễn Khắc Đӝ 246/QĐ ĐC -PS5(Đ2) 
ngày 11/7/2018

119 Karaoke Hoa rừng thôn Nghĩa Lại, xã Uy Nỗ Nguyễn Xuân Hӝi 222/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 06/7/2018

120 Đông Anh by Night thôn Hà Hѭơng, xã Liên Hà Phạm Thӏ Thanh Hҧi 156/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 29/6/2018

121
Lan Tây (mӟi đổi tên family 
hát cho nhau nghe)

xã Cổ Loa Đặng Thế Dũng Số:2040/QĐ-UBND, 
25/01/2017

1 Karaoke lucky khu Thá, xã Xuân Giang Nguyễn Mạnh Thắng 11/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 13/6/2018

2 Karaoke Phѭơng Nam Xuân Giang Nguyễn Văn An 571/QĐ-UBND, ngày 
16/2/2017

3 Karaoke Làn Sóng Xanh Xuân Giang Vũ Văn Liên 556/QĐ-UBND, ngày 
16/2/2017

4 Karaoke Thúy Nga Xuân Giang Vѭơng thӏ Hѭơng 585/QĐ-UBND, ngày 
16/2/2017

5 Karaoke Huyền My thôn Đô Lѭơng, xã Bắc Sơn Nguyeễn Văn Lâm 172/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 02/7/2018

6 Karaoke Đặng Văn Mạnh thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn  Nguyễn Văn Mạnh 173/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 02/7/2018

7 Karaoke Nguyễn Văn Cѭờng thôn Tiên Chu, xã Bắc Sơn Nguyễn Văn Cѭờng 251/QĐ ĐC -PS5(Đ2) 
ngày 25/7/2018

8 Karaoke Đỗ Minh Công Khu TĐC xã Bắc Sơn Đỗ Minh Công 252/QĐ ĐC -PS5(Đ2) 
ngày 25/7/2018

9 Phong vân Trung Giã Đồng Thӏ Trang số 551/QĐ-UBND
ngày 16/2/2017

10
Hӝ kinh doanh Nguyễn Thế 
Hӝi  Nam Sơn Nguyễn Thế Hӝi số 563/QĐ-UBND

ngày 16/2/2017

11 Nguyễn Thӏ Tâm  Nam Sơn Nguyễn Thӏ Tâm số 567/QĐ-UBND
ngày 16/2/2017

12 Karaoke Cầu Vát Trung Giã Nguyễn Văn Lӝc số 581/QĐ-UBND
ngày 16/2/2017

13 Karaoke Ánh Dѭơng Trung Giã Lê Quang Vӏnh số 578/QĐ-UBND
ngày 16/2/2017

14 Karaoke Newland thôn An Trung, xã Tân Dân Đỗ Văn Hà 227/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 06/7/2018

15 Karaoke Newland 2 thôn Thanh Vân, xã Tân Dân Đỗ Văn Hà 226/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 06/7/2018

16 Karaoke Tình thôn Xuân Long, xã Tân Dân Vѭơng Toàn Tình 35/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 13/6/2018

17 Karaoke Tiến Yến khu chӧ, xã Hiền Ninh Tạ Văn Tiến 193/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 04/7/2018
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18 Karaoke Win thôn Phù Mã, xã Phù Linh Lê Văn Linh 13/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 13/6/2018

19 Karaoke Hoa Ban Quán tổ 7, Thӏ trҩn Sóc Sơn Trѭơng Văn Tuҩn 116/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 28/6/2018

20 Karaoke New star Thӏ trҩn Sóc Sơn Quách Thӏ Mỹ Lan Số: 558/QĐ-UBND, 
ngày 16/2/2017

21 Karaoke Hҧi Đѭờng thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến Nguyễn Văn Út 219/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 05/7/2018

22 Karaoke Quang thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến Nguyễn Thӏ Thoa 255/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 26/7/2018

23 Karaoke Năm Sao thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến Nguyễn Văn Dӏu 08/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 12/6/2018

24 Karaoke Hiếu Anh thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến Nguyễn Văn Bằng 254/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 26/7/2018

25 Karaoke Ánh  Dѭơng thôn Điền Xá, xã Quang Tiến Nguyễn Xuân Tân 220/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 05/7/2018

26 Karaoke HD2 thôn Điền Xá, xã Quang Tiến Nguyễn Thӏ Viên 04/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 12/6/2018

27 Karaoke Queen Quang Tiến Trần Thành Công 256/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 26/7/2018

28 Karaoke 3S Mai Đình Lê Thӏ Thanh Thủy Quyết đӏnh số 575/QĐ-
UBND ngày 16/2/2017 

29 Karaoke Nguyễn Văn Vinh Mai Đình  Nguyễn Văn Vinh Quyết đӏnh số 592/QĐ-
UBND ngày 16/2/2017

30 Karaoke Hoàng Sơn Mai Đình Nguyễn Hoàng Sơn Quyết đӏnh số 561/QĐ-
UBND ngày 16/2/2017

31 Karaoke Queen Mai Đình Nguyễn Thu Thủy Quyết đӏnh số 573/QĐ-
UBND ngày 16/2/2017

32 Karaoke Đức Hạnh Quang Tiến Tạ Văn Đức Quyết đӏnh số 584/QĐ-
UBND ngày 16/2/2017

33 Karaoke Nguyễn Trѭờng Lâm thôn Phú Ninh, xã Minh Phú Nguyễn Trѭờng Lâm
196/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 

ngày 04/7/2018

34 Karaoke Nguyên Phát thôn Phú Ninh, xã Minh Phú Nguyễn Thӏ Lan
197/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 

ngày 04/7/2018

35 Karaoke 68 thôn Phú Ninh, xã Minh Phú Dѭơng Tuҩn Ngọc
QĐ số 576/QĐ-UBND 

SS ngày 16/02/2017

36 Karaoke Linh Linh thôn Thanh Trí, xã Minh Phú Tạ Minh Thái
198/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 

ngày 04/7/2018

37 Karaoke Tùng Anh thôn Đồng Thố, xã Hồng Kỳ Nguyễn Viết Thủy
195/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 

ngày 04/7/2018

38 Karaoke MTV thôn Phú Thọ, xã Đông Xuân Hoàng Văn Nhận 86/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 25/6/2018

39 Karaoke Hѭơng Giang Kim Lũ Nguyễn Thӏ Hoҧn Số: 554/QĐ-UBND, 
ngày 16/2/2017

40 karaoke Kỳ Mừng Kim Lũ Nguyễn Văn Kỳ Số: 555/QĐ-UBND, 
ngày 16/2/2017

41 karaoke Newlan2 Đông Xuân Nguyễn Ngọc Quyết Số: 557/QĐ-UBND, 
ngày 16/2/2017

42 Karaoke cây dừa đѭờng QL3, xã Phù Lỗ Vũ Văn Hồng 192/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 02/7/2018

43 Karaoke Tuҩn Quân đѭờng QL2, xã Phù Lỗ Vũ Thӏ Thủy 179/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 02/7/2018

44 Karaoke Phong Lan đѭờng QL2, xã Phù Lỗ Trần Thӏ Huyền 177/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 02/7/2018

45 Karaoke Bҧo Linh đѭờng QL3, xã Phù Lỗ Nguyễn Thӏ Loan 175/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 02/7/2018

46 Karaoke Yến Anh đѭờng QL2, xã Phù Lỗ Ngô Thӏ Thủy 181/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 02/7/2018

47 Karaoke 668 Miếu Thờ, xã Tiên Dѭӧc Phạm Thӏ Bích Đào 174/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 02/7/2018



48 Karaoke Nhiệt Đӟi thôn Dѭӧc Thѭӧng, xã Tiên Dѭӧc Đào Thӏ Đức 176/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 02/7/2018

49 Karaoke Sức Sống Mӟi thôn Dѭӧc Thѭӧng, xã Tiên Dѭӧc Đoàn Quang Đӝ 180/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 02/7/2018

50 Karaoke 888 Phù Lỗ Bùi Đѭờng Thanh 577/QĐ-UBND
ngày 16/2/2017

51 Karaoke Đồi Thông thôn Dѭӧc Thѭӧng, xã Tiên Dѭӧc Trѭơng Văn Bằng 248/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 13/7/2018

52 Karaoke Star Club
khu TĐC Tiên Dѭӧc, Mai Đình, xã Tiên 

Dѭӧc Nguyễn Quý Minh 178/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 02/7/2018

53 Karaoke Vạn Hoa  Phù Lỗ Nguyễn Thӏ Lan 589/QĐ-UBND
ngày 16/2/2017

54 Karaoke win3  Phù Lỗ Trần Ngọc Ánh 590/QĐ-UBND
ngày 16/2/2017

55 Karaoke Phѭơng Nam  Phù Lỗ Nguyễn Thӏ Thanh Trѭờng 571/QĐ-UBND
ngày 16/2/2017

56 Karaoke Ánh Sao  Phù Lỗ Trần hữu thái 579/QĐ-UBND
ngày 16/2/2017

57 Karaoke Oanh  Phù Lỗ Nguyễn Thӏ Oanh 570/QĐ-UBND
ngày 16/2/2017

58 Nguyễn Thӏ Hoa Tiên Dѭӧc Nguyễn Thӏ Hoa 564/QĐ-UBND
ngày 16/2/2017

59 Karaoke Bình Hѭơng Tiên Dѭӧc Nguyễn Thӏ Hồng Hѭơng 580/QĐ-UBND
ngày 16/2/2017

60 Karaoke Diamon Tiên Dѭӧc Bùi Thӏ Thanh Hѭơng 550/QĐ-UBND
ngày 16/2/2017

61 Karaoke Tạ Thӏ Bằng Thanh Xuân Tạ Thӏ Bằng Số: 583/QĐ-UBND, 
ngày 16/2/2017

62 Karaoke 103 khu 2, xã Phú Minh Dѭơng Đức Lúc 83/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 21/6/2018

63 Karaoke Tuҩn Sáu  Ngón thôn Đoài, xã Phú Minh Trân Văn Tuҩn 84/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 21/6/2018

64 Karaoke 186 Xuân Dục, xã Tân Minh Trần Văn Chiến 10/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 13/6/2018

65 Karaoke Hà Xuân Dục, xã Tân Minh Nguyễn Thӏ Mѭời 12/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 13/6/2018

66 Karaoke Minh Đức thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến Nguyễn Thӏ Vui 238/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 11/7/2018

67 Karaoke Sunny Royal thôn Hoàng Dѭơng, xã Mai Đình Đoàn Văn Hào 253/QĐ ĐC-PS5(Đ2) 
ngày 26/7/2018

68 Karaoke Thung Lũng Quán thôn Thắng Trí, xã Minh Trí Dѭơng Anh Ba 237/QĐ ĐC -PS5(Đ2) 
ngày 10/7/2018

69 Karaoke Fyou thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã Nguyễn Văn Huy 236/QĐ ĐC -PS5(Đ2) 
ngày 10/7/2018

1 Karaoke Serenade Số 218 Âu Cơ, phѭờng Quҧng An Trần Tuҩn Phѭơng Số 316/QĐ-CTUBND 
ngày 16/3/2018

2 Karaoke A&C Số 74B Thụy Khuê, phѭờng Thụy Khuê Nguyễn Thế Khôi Số 317/QĐ-CTUBND 
ngày 16/3/2018

3 Karaoke Passion 97 Trích Sài, phѭờng Bѭởi Lê Anh Dũng Số 318/QĐ-CTUBND 
ngày 16/3/2018

4 Karaoke Hà Nӝi View Số 47 Nghi Tàm, phѭờng Yên Phụ Đặng Hoàng Nam Số 315/QĐ-CTUBND 
ngày 16/3/2018

5 KaraokeThanh Long số 136 Yên Phụ, phѭờng Yên Phụ Nguyễn Thanh Long Số 313/QĐ-CTUBND 
ngày 16/3/2018

6 Karaoke Tân An Đô I Số 10 An Dѭơng, phѭờng Yên phụ Đỗ Trọng Thҧo Số 312/QĐ-CTUBND 
ngày 16/3/2018

7 Karaoke Molinh Số 238 Nghi Tàm Yên phụ Đỗ Khắc Dѭơng Số 314/QĐ-CTUBND 
ngày 16/3/2018

QUẬN TÂY HỒ



8 Karaoke Victory số 89 Âu Cơ, P. Tứ Liên Trần Thӏ Thanh Hiền Số 319/QĐ-CTUBND 
ngày 16/3/2018

9 Karaoke Mool light Số 170 Nghi Tàm, phѭờng Yên Phụ Hoàng Thӏ Diệu Linh Số 310/QĐ-CTUBND 
ngày 16/3/2018

10 Karaoke Singing Sky Số 93 An dѭơng, Yên Phụ Vũ Thӏ Thanh Mai Số 311/QĐ-CTUBND 
ngày 16/3/2018

1 Karaoke Thu Thủy Tráng Việt Lê Thӏ Thủy 49/QĐĐC-PS6-Đ2 ngày 
01/6/2018

2 Karaoke Jernyday Tráng Việt Vѭơng Thӏ Minh Lý Số 50/QĐĐC-PS6-Đ2 
ngày 31/5/2018

3 Karaoke Hѭơng Ngọc Lan Tráng Việt Ngô Thӏ Vân Số 51/QĐĐC-PS6-Đ2 
ngày 31/5/2018

4 Karaoke Hҧi Đѭờng Tráng Việt Ngô Văn Hҧi Số 52/QĐĐC-PS6-Đ2 
ngày 31/5/2018

5 Karaoke Quán Quen Chu Phan Nguyễn Văn Hѭng Số 53/QĐĐC-PS6-Đ2 
ngày 31/5/2018

6 Karaoke Chi Tiến Thӏnh Nguyễn Ngọc Vĩ Số 54/QĐĐC-PS6-Đ2 
ngày 31/5/2018

7 Karaoke Cánh Đồng Hoang Tiến Thӏnh Đoàn Thanh Xuyên Số 55/QĐĐC-PS6-Đ2 
ngày 02/6/2018

8 Karaoke New Cafe Tiến Thắng Huỳnh Tuҩn Hòa Số 58/QĐĐC-PS6-Đ2 
ngày 02/6/2018

9 Karaoke Đỗ Văn Ky Thanh Lâm Nguyễn Thӏ Hiền Số 59/QĐĐC-PS6-Đ2 
ngày 02/6/2018

10 Karaoke Ҩn Tѭӧng Thanh Lâm Phạm Thӏ Xuyến Số 60/QĐĐC-PS6-Đ2 
ngày 02/6/2018

11 Karaoke Alo 100 Thanh Lâm Nguyễn Văn Bình Số 61/QĐĐC-PS6-Đ2 
ngày 02/6/2018

12 Karaoke 999 (Moza) Thanh Lâm Đỗ Văn Huy Số 62/QĐĐC-PS6-Đ2 
ngày 02/6/2018

13 Karaoke New Face Thanh Lâm Nguyễn Khắc Thao Số 63/QĐĐC-PS6-Đ2 
ngày 02/6/2018

14 Karaoke Bống Clup xã Mê Linh Đàm Văn Thực Số 64/QĐĐC-PS6-Đ2 
ngày 02/6/2018

15 Karaoke Venus xã Mê Linh Phan Văn Bích Số 65/QĐĐC-PS6-Đ2 
ngày 02/6/2018

16 Karaoke Mimosa xã Thanh Lâm Nguyễn Hồng Quân Số 66/QĐĐC-PS6-Đ2 
ngày 02/6/2018

17 Karaoke Hҧi Hà Tráng Việt Nguyễn Thӏ Hằng Số 67/QĐĐC-PS6-Đ2 
ngày 02/6/2018

18 Karaoke Hoa sữa Tráng Việt Phạm Văn Viễn Số 68/QĐĐC-PS6-Đ2 
ngày 02/6/2018

19 Karaoke Phong Cách Tráng Việt Nguyễn Hoài Thu Số 48/QĐĐC-PS6-Đ2 
ngày 31/5/2018

20 Karaoke Hà Linh TT Quang Minh Nguyễn Tuҩn Hҧo Số 43/QĐĐC-PS6-Đ2 
ngày 01/6/2018

21 Karaoke Hѭӟng Dѭơng TT Quang Minh Ngô Duy Hiển Số 40/QĐĐC-PS6-Đ2 
ngày 01/6/2018

22 Karaoke Sắc Màu TT Quang Minh Ngô Anh Dũng Số 39/QĐĐC-PS6-Đ2 
ngày 01/6/2018

23 Karaoke 123 TT Quang Minh Trần Ngọc Thái Số 26/QĐĐC-PS6-Đ2 
ngày 31/5/2018

24 Karaoke O2 TT Quang Minh Vũ Đình Trung Số 35/QĐĐC-PS6-Đ2 
ngày 01/6/2018

HUYỆN MÊ LINH



25 Karaoke Sao Mai TT Quang Minh Trѭơng Thӏ Mãi 41/QĐĐC-PS6-Đ2 ngày 
01/6/2018

26 Karaoke Lasvegas TT Quang Minh Lê Thӏ Nhѭ Trang Số 56/QĐĐC-PS6-Đ2 
ngày 02/6/2018

27 Cửa hàng karaoke Galaxy TT Quang Minh Đàm Bích Thùy Số 44/QĐĐC-PS6-Đ2 
ngày 01/6/2018

28 Cửa hàng karaoke Trѭờng An TT Quang Minh Trѭơng Văn Tý Số 42/QĐĐC-PS6-Đ2 
ngày 01/6/2018

29 Cửa hàng Karaoke Thái Hà TT Quang Minh Trần Ngọc Thái 25/QĐĐC-PS6-Đ2 ngày 
31/5/2018

30 Cửa hàng Karaoke Zozo TT Quang Minh Nguyễn Văn Huỳnh Số 57/QĐĐC-PS6-Đ2 
ngày 02/6/2018

31 Karaoke Hoa Phѭӧng Tiền Phong Lê Thӏ Phѭӧng Số 32/QĐĐC-PS6-Đ2 
ngày 01/6/2018

32 Karaoke Thiên Đѭờng Tiền Phong Nguyễn Thӏ Nga Số 31/QĐĐC-PS6-Đ2 
ngày 01/6/2018

33 Karaoke Ruby Tiền Phong Ngô Thӏ Lan Số 33/QĐĐC-PS6-Đ2 
ngày 01/6/2018

34 Karaoke F5 Đại Thӏnh Nguyễn Văn Thanh Số 19/QĐĐC-PS6-Đ2 
ngày 29/5/2018

35 Cửa hàng karaoke family thôn Đại Bái, xã Đại Thӏnh Nguyễn Thӏ Lan Số 18/QĐĐC-PS6-Đ2 
ngày 29/5/2018

36 Karaoke Nam Tuyết Văn Khê Lê Văn Nam Số 20/QĐĐC-PS6-Đ2 
ngày 29/5/2018

37 Karaoke Royal 1 Thạch Đà Đỗ Trung Long Số 17/QĐĐC-PS6-Đ2 
ngày 29/5/2018

38 Karaoke Royal 2 Thạch Đà Đỗ Thӏ Tuyết Số 47/QĐĐC-PS6-Đ2 
ngày 01/6/2018

39 Karaoke Cây Xoài 2 Thạch Đà Nguyễn Viết Dѭơng Số 117/QĐĐC-PS6-Đ2 
ngày 30/6/2018

40 Karaoke Long Dũng xã Thạch Đà Nguyễn Thӏ Na Số 624QĐĐC-PS6-Đ2 
ngày 30/5/2018

41 Karaoke Thҧo Nhi Văn Khê Nguyễn Quốc Tiến Số 46/QĐĐC-PS6-Đ2 
ngày 01/6/2018

42 Karaoke 886 Liên Mạc Phan Văn Vĩnh Số 125/QĐĐC-PS6-Đ2 
ngày 02/7/2018

43 Karaoke 568 Liên Mạc Nguyễn Thanh Tùng Số 74/QĐĐC-PS6-Đ2 
ngày 06/6/2018

44 Karaoke 666 Liên Mạc Nguyễn Văn Linh Số 75/QĐĐC-PS6-Đ2 
ngày 06/6/2018

45 Karaoke One Top 2 Liên Mạc Nguyễn Thành Biên Số 76/QĐĐC-PS6-Đ2 
ngày 06/6/2018

46 Karaoke Sao Đêm Liên Mạc Lê Văn Thiết Số 21/QĐĐC-PS6-Đ2 
ngày 30/5/2018

47 Karaoke MTV xã Tự Lập Đoàn Mạnh Cѭờng Số 16/QĐĐC-PS6-Đ2 
ngày 29/5/2018

48 Karaoke Quang Anh xã Tự Lập Vũ Thӏ Vinh Số 69/QĐĐC-PS6-Đ2 
ngày 06/6/2018

49 Karaoke Khánh Linh xã Tự Lập Vũ Thӏ Dӏu Số 70/QĐĐC-PS6-Đ2 
ngày 06/6/2018

50 Karaoke Gia bҧo quán xã Tự Lập Đoàn Văn Vinh Số 71/QĐĐC-PS6-Đ2 
ngày 06/6/2018

51 Karaoke Tuҩn Nghĩa xã Tự Lập Dѭơng Văn Chinh Số 72/QĐĐC-PS6-Đ2 
ngày 06/6/2018

52 Karaoke Thái Sơn Kim Hoa Đặng Thӏ Lệ Vân Số 73/QĐĐC-PS6-Đ2 
ngày 06/6/2018



53 Cửa hàng karaoke Hҧi Đăng TDP Số 4, TT Chi Đông Trần Văn Cѭờng Số 28/QĐĐC-PS6-Đ2 
ngày 31/5/2018

54
Cửa hàng karaoke Đông 
Phѭơng Linh TDP Số 4, TT Chi Đông Nguyễn Văn Minh Số 27/QĐĐC-PS6-Đ2 

ngày 31/5/2018

55 Cửa hàng karaoke X5 TDP Số 1, TT Chi Đông Vũ Thӏ Bính Số 29/QĐĐC-PS6-Đ2 
ngày 01/6/2018

56 Karaoke Xuân Sơn TDP số 1, TT Chi Đông Đỗ Văn Xuân Số 30/QĐĐC-PS6-Đ2 
ngày 01/6/2018

57 Karaoke Cây Xoài Thạch Đà Nguyễn Viết Dѭơng Số 48/QĐĐC-PS6-Đ2 
ngày 01/6/2018

1 Karaoke LION xã Ngũ Hiệp Nguyễn Văn
 Luy

Số 1898/QĐ - UBND 
ngày 18/5/2018

2 Karaoke 3 Sao xã Ngũ Hiệp Trần Kim
 Anh

Số 1899/QĐ - UBND 
ngày 18/5/2018

3 Karaoke 123 xã Ngũ Hiệp Nguyễn Thӏ Kim Thoa Số 1905/QĐ - UBND 
ngày 18/5/2018

4 Karaoke ohlala xã Ngũ Hiệp Nguyễn Văn
 Khái

Số 1904/QĐ - UBND 
ngày 18/5/2018

5 Karaoke Omely xã Ngũ Hiệp Nguyễn Văn
 Khái

Số 1903/QĐ - UBND 
ngày 18/5/2018

6 Karaoke taboo xã Ngũ Hiệp Lê Đức
 Long

Số 1897/QĐ - UBND 
ngày 18/5/2018

7 Karaoke Thҧo Nguyên Xanh xã Ngũ Hiệp Chử Hồng
 Thӏnh

Số 1902/QĐ - UBND 
ngày 18/5/2018

8 Karaoke Hoàng gia xã Ngũ Hiệp Nguyễn Thӏ
 Hҧi Yến

Số 1901/QĐ - UBND 
ngày 18/5/2018

9 Karaoke Thanh Bình xã Ngũ Hiệp Nguyễn Thӏ
 Vy

Số 1907/QĐ - UBND 
ngày 18/5/2018

10 Karaoke Ngân Hà xã Đông Mỹ Đặng Văn
 Hanh

Số 1913/QĐ - UBND 
ngày 18/5/2018

11 Karaoke Galaxy TT Văn Điển Nguyễn Duy
 Hѭng

Số 1896/QĐ - UBND 
ngày 18/5/2018

12  Karaoke Café Phố TT Văn Điển Nguyễn Kim
 Anh

Số 390/QĐ-UBND ngày 
07/2/2018

13 Karaoke 152 TT Văn Điển
Nguyễn Hồng

 Kiều
Số 1900/QĐ - UBND 

ngày 18/5/2018

14 Karaoke Tâm xã Đại Áng Nguyễn Quang
 Hậu

Số 1909/QĐ - UBND 
ngày 18/5/2018

15  Karoke Ánh Dũng xã Thanh Liệt Nguyễn Trung
 Dũng

Số 1908/QĐ - UBND 
ngày 18/5/2018

16 Karaoke Alibaba I xã Tân Triều Phạm Thӏ
 Mai

Số 1895/QĐ - UBND 
ngày 18/5/2018

17 Karaoke Alibaba II xã Tân Triều Phạm Thӏ 
Phѭơng

Số 1922/QĐ - UBND 
ngày 18/5/2018

18 Karaoke Night xã Tân Triều Nguyễn Thӏ
 Loan

Số 391/QĐ-UBND ngày 
07/2/2018

19 Karaoke Tre Việt xã Tân Triều Triệu Đình
 Huy

Số 1926/QĐ - UBND 
ngày 18/5/2018

20 Karaoke 103 xã Tân Triều Vũ Văn
 Toàn

Số 1925/QĐ - UBND 
ngày 18/5/2018

21 Karaoke Let'sing II xã Tân Triều Trѭơng Đình
 Hoàng

Số 1923/QĐ - UBND 
ngày 18/5/2018

22 Karaoke Lâm xã Tҧ Thanh Oai Nguyễn Văn Lâm Số 1906/QĐ - UBND 
ngày 18/5/2018

23 Karaoke 668 xã Vạn Phúc Đinh Thӏ
 Ngân

Số 1918/QĐ - UBND 
ngày 18/5/2018

24 Karaoke MoonNight xã Ngọc Hồi Nguyễn Văn
 Thao

Số 1917/QĐ - UBND 
ngày 18/5/2018

25 Karaoke Ruby xã Tân Triều Nguyễn Thӏ
 Lan Hѭơng

Số 1915/QĐ - UBND 
ngày 18/5/2018

26 Karaoke Đêm Sài Gòn xã Yên Mỹ Nguyễn Tuҩn
 Anh

Số 1916/QĐ - UBND 
ngày 18/5/2018

27 Karaoke King Dom xã Tҧ Thanh Oai Nguyễn Xuân 
Cѭờng

268/UBND-PCCC ngày 
06/2/2018

28 Karaoke Quang Ngân xã Tҧ Thanh Oai Bùi Văn 
Quang

268/UBND-PCCC ngày 
06/2/2018

29 Karaoke Nguyễn Đông Dѭơng xã Tҧ Thanh Oai Nguyễn Đông
 Dѭơng

268/UBND-PCCC ngày 
06/2/2018

HUYỆN THANH TRÌ



30 Karaoke Ban Mai xã Tҧ Thanh Oai Bùi Văn
 Thu

268/UBND-PCCC ngày 
06/2/2018

31 Karaoke Ruby xã Tҧ Thanh Oai Nguyễn Thӏ
 Bạch Yến

268/UBND-PCCC ngày 
06/2/2018

32 Karaoke Vinh Loan xã Tҧ Thanh Oai Nguyễn Tiến
 Vinh

268/UBND-PCCC ngày 
06/2/2018

33 Karaoke Royal xã Ngũ Hiệp Nguyễn Thӏ
 Hằng

268/UBND-PCCC ngày 
06/2/2018

34  Karaoke Đăng Khoa xã Hữu Hòa, Nguyễn Đăng Khoa 268/UBND-PCCC ngày 
06/2/2018

35 Café Karaoke Khúc giao mùa xã Tứ Hiệp Trần Minh 
Sơn

268/UBND-PCCC ngày 
06/2/2018

36 Karaoke Thềm Xѭa 1 TT Văn Điển Phạm Thӏ 
Tuyết Sinh

Số 1914/QĐ - UBND 
ngày 18/5/2018

37 Karaoke hát gia đình xã Ngũ Hiệp Trần Văn
 Liêm

Số 1911/QĐ - UBND 
ngày 18/5/2018

38  Karoke Sunny xã Đại Áng Nguyễn Xuân
 Thành

Số 1910/QĐ - UBND 
ngày 18/5/2018

39 Karaoke Radio xã Vạn Phúc Lã Thӏ 
Hѭơng Giang

Số 1920/QĐ - UBND 
ngày 18/5/2018

40 Karaoke Nửa Khuya xã Yên Mỹ Phúc Đình
 Hҧi

Số 1919/QĐ - UBND 
ngày 18/5/2018

41 Karaoke Đại Thanh xã Tҧ Thanh Oai Phạm Văn Long Số 1921/QĐ - UBND 
ngày 18/5/2018

1 Karaoke Tân Viên
Số 124, tổ 34, đѭờng Hồ Đền Lừ, P. Hoàng 

Văn Thụ Vũ Tân 333/QĐĐC-PC&CC8 
ngày 29/4/2018

2 Karaoke NewStar Số 32, Hồ Đền Lừ, tổ 36, P. Hoàng Văn Thụ Nguyễn Thӏ Thơ 330/QĐĐC-PC&CC8 
ngày 29/4/2018

3 Karaoke Phố Mӟi 1 Số 23, tổ 24, đѭờng Thúy Lĩnh, phѭờng 
Lĩnh Nam Lê Ngọc Anh 295/QĐĐC-PC&CC8 

ngày 27/4/2018

4 Karaoke Phố Mӟi 2 Số 10, tổ 24, đѭờng Thúy Lĩnh, phѭờng 
Lĩnh Nam Lê Trà Giang

294/QĐĐC-PC&CC8 
ngày 27/4/2018

5 Karaoke Xóm Vắng Sôố 443 đѭờng Lĩnh Nam, phѭờng Lĩnh 
Nam

Phan Thӏ Nga 293/QĐĐC-PC&CC8 
ngày 27/4/2018

6 Karaoke Q7 61 Kim Đồng, phѭờng Giáp Bát Đinh Thӏ Vân 256A/QĐĐC-PC&CC8 
ngày 17/4/2018

7 Karaoke Lâm Minh
Lô N9A, Khu tái đӏnh cѭ X2B, phѭờng Yên 

Sở Cao Sơn Cẩm 310/QĐĐC-PC&CC8 
ngày 27/4/2018

8 Karaoke Nhật Minh Số 105 Đại Từ, Đại Từ, Đại Kim Lê Thӏ Thu Trà 181/QĐĐC-PC&CC8 
ngày 02/4/2018

9 Karaoke Newway 686 H8/147 Tân Mai, P. Tân Mai Nguyễn Quốc Bình 196/QĐĐC-PC&CC8 
ngày 04/4/2018

10 Karaoke Roxy
Số 26 ngõ 274 Đӏnh Công, phѭờng Đӏnh 

Công
Nguyễn Tiến Dũng 219/QĐĐC-PC&CC8 

ngày 02/4/2018

11 Karaoke Tiến Thành Số 348 Lĩnh Nam, P. Trần Phú Vũ Thúy Vân 167A/QĐĐC-PC&CC8 
ngày 28/03/2018

12 Karaoke Tuҩn Tú 64 ngõ 42 Thӏnh Liệt, phѭờng Thӏnh Liệt Đặng Văn Xuân 194/QĐĐC-PC&CC8 
ngày 02/4/2018

13 Karaoke Diamond
Số 17B, BT2 Bắc Linh Đàm, đѭờng Nguyễn 

Hữu Thọ, P. Hoàng Liệt Trần Đức Minh 179A/QĐĐC-PC&CC8 
ngày 30/3/2018

14 Karaoke Vegas Số 179 Lĩnh Nam, Vĩnh Hѭng Dѭơng Thӏ Thùy Linh 186/QĐĐC-PC&CC8 
ngày 02/4/2018

15 Karaoke Bin 29 Kim Đồng, phѭờng Giáp Bát Kiều Nguyệt Nga 176/QĐĐC-PC&CC8 
ngày 30/03/2018

16 Karaoke Nam Anh Số 71 C, Đền lừ II, Hoàng Văn Thụ Nguyễn Ngọc Thắng 456/QĐ-PC&CC8 ngày 
5/11/2014

17 Karaoke Gia Đình Số 38B, tổ 70, ngõ 299/76 đѭờng Hoàng 
Mai, P. Hoàng Văn Thụ Trần Thӏ Lĩnh 203/QĐĐC-PC&CC8 

ngày 02/4/2018

18 Karaoke Maxx 132 Tân Mai, P. Tѭơng Mai Nguyễn Thӏ Lan 214/QĐĐC-PC&CC8 
ngày 02/4/2018

19 Karaoke Newmoon
Số 69, tổ 34 đѭờng Hồ Đền Lừ, P. Hoàng 

Văn Thụ Nguyễn Văn Vĩnh 204/QĐĐC-PC&CC8 
ngày 02/4/2018

QUẬN HOÀNG MAI



20 Karaoke Idol Số 111 Nguyễn Hữu Thọ, Đại Kim Chu Hồng Sơn 180/QĐĐC-PC&CC8 
ngày 02/4/2018

21 Karaoke Hùng Clup (Cơ sở 2) Tổ 22 Đӎnh Công Nguyễn Quốc Hùng 528/QĐĐC-PC&CC8 
ngày 12/6/2018

22 Karaoke Vân Anh Số 124A, tổ 34 Hồ Đền Lừ, Hoàng Văn Thụ Nguyễn Đức Chín 335/QĐĐC-PC&CC8 
ngày 29/4/2018

1 Karaoke Harvest số 93 Nguyễn Xiển, Hạ Đình Nguyễn Thӏ Sâm 241/QĐĐC-PC&CC8 
ngày 20/4/2018

2 Karaoke Huy Anh
175 Trѭờng Chinh, Khѭơng Mai, Thanh 

Xuân
Nguyễn Huy Phѭơng 1386/QĐĐC-PC&CC8 

ngày 27/12/2017

3 Karaoke Hҧi Đăng Số 221 Bùi Xѭơng Trạch, P.Khѭơng Đình Nguyễn  Sĩ Đăng 281/QĐĐC-PC&CC8 
ngày 24/4/2018

4 Karaoke Idol Số 85 Hạ Đinh, P.Thanh Xuân Trung Trần Thӏ Dung 188/QĐĐC-PC&CC8 
ngày 02/4/2018

5 Karaoke Nam Hҧi Số 428 Nguyễn Trãi, P.Thanh Xuân Trung Nguyễn Anh Chiến 189/QĐĐC-PC&CC8 
ngày 02/4/2018

6 Karaoke X9 Số 59 Vũ Tông Phan, P. Khѭơng Trung Nguyễn Văn Việt 291/QĐĐC-PC&CC8 
ngày 26/4/2018

7 Karaoke My Way Số 180 Khѭơng Đình, P.Hạ Đình Đinh Xuân Hòe 206/QĐĐC-PC&CC8 
ngày 02/4/2018

8 Karaoke 190 Hạ Đình Số 105 Hạ Đình, P.Hạ Đình Hồ Thu Hà 207/QĐĐC-PC&CC8 
ngày 02/4/2018

9 Karaoke 67 Khѭơng Hạ Số 67 Khѭơng Hạ, P. Khѭơng Đình Đinh Thӏ Hiền 197/QĐĐC-PC&CC8 
ngày 02/4/2018

10 Karaoke Thái Trinh Sô 182 Phố Vọng, Phѭơng Liệt Mạch Đại Dѭơng 221/QĐĐC-PC&CC8 
ngày 02/4/2018

11 karaoke Hồ Rùa số 18 hẻm 4/74 Nguyễn Lân, P.Phѭơng Liệt Đoàn Đức Thành 223/QĐĐC-PC&CC8 
ngày 02/4/2018

12 Karaoke The one
Số 1 đѭờng Nguyễn Quý Đức, phѭờng 

Thanh Xuân Bắc Trần Anh Dũng 310A/QĐĐC-PC&CC8 
ngày 27/4/2018

1 Karaoke vinpearl
22B, TDP 3, ngõ 15 Trần Phú, phѭờng Mӝ 

Lao
Đỗ Xuân Hҧi số 39/QĐĐC-PC&CC9 

ngày 05/03/2018

2 Karaoke Club Tạo 62 Thanh Bình, phѭờng Mӝ Lao Nguyễn Quốc Tạo số 40/QĐĐC-PC&CC9 
ngày 05/03/2018

3 karaoke KTV Box LK 26,27,28 KĐT Bắc Hà, phѭờng Mӝ Lao Hoàng Anh Tuҩn số 41/QĐĐC-PC&CC9 
ngày 05/03/2018

4 Karaoke HBO 90 khu giãn dân Mӝ Lao, phѭờng Mӝ Lao Bạch Ngọc Trѭờng số 38/QĐĐC-PC&CC9 
ngày 05/03/2018

5 Karaoke 5 sao Mӝ Lao Công ty CP Tân Thӏnh số 121/QĐĐC-PC&CC9 
ngày 14/06//2018

6
karaoke 
Ngọc linh La Khê Nguyễn Đình Giang số 57/QĐĐC-PC&CC9 

ngày 07/03/2018

7 Mai Hѭơng Vạn Phúc Chu Văn Toàn
số 122/QĐĐC-PC&CC9 

ngày 14/06//2018

8 Idol A9 đѭờng 430, phѭờng Vạn Phúc Đặng Xuân Trѭờng số 52/QĐĐC-PC&CC9 
ngày 06/03/2018

9 Love Music TDP Đoàn Kết, phѭờng Vạn Phúc Đỗ Quang Bắc số 51/QĐĐC-PC&CC9 
ngày 06/03/2018

10 Moza 01 Ngõ Ngô Quyền, phѭờng Vạn Phúc Trѭơng Việt Thắng số 46/QĐĐC-PC&CC9 
ngày 06/03/2018

11 Minh Thu 12 Huỳnh Thúc Kháng, phѭờng Yết Kiêu Dѭơng Thӏ Oanh số 44/QĐĐC-PC&CC9 
ngày 06/03/2018

12 Minh Hҧi 08 Huỳnh Thúc Kháng, phѭờng Yết Kiêu Nghiêm Thӏ Xuân Hҧi số 74/QĐĐC-PC&CC9 
ngày 12/03/2018

13 X6 10 Huỳnh Thúc Kháng, phѭờng Yết Kiêu Dѭơng Thӏ Cúc số 35/QĐĐC-PC&CC9 
ngày 05/03/2018

QUẬN THANH XUÂN

QUẬN HÀ ĐÔNG



14 AMI phѭờng Văn Quán Đỗ Chí Cѭờng số 15/QĐĐC-PC&CC9 
ngày 05/03/2018

15 Nhật Nguyệt phѭờng Văn Quán Trần Tuҩn Khanh số 16/QĐĐC-PC&CC9 
ngày 05/03/2018

16 Memobay phѭờng Phúc La Vũ Dѭơng Thành số 01/QĐĐC-PC&CC9 
ngày 01/03/2018

17 Hilton 2 phѭờng Phúc La Trӏnh Tuҩn Sơn số 05/QĐĐC-PC&CC9 
ngày 02/03/2018

18 Karaoke 37 phѭờng Phúc La Nguyễn Anh Đức số 03/QĐĐC-PC&CC9 
ngày 01/03/2018

19 Karaoke Huy Hiệu phѭờng La Khê Nguyễn Đức Hoàn số 54/QĐĐC-PC&CC9 
ngày 06/03/2018

20 Karaoke Green Star phѭờng Dѭơng Nӝi Nguyễn Thanh Huyền số 65/QĐĐC-PC&CC9 
ngày 09/03/2018

21 Karaoke BeGin phѭờng Dѭơng Nӝi Trần Văn Cѭờng số 71/QĐĐC-PC&CC9 
ngày 10/03/2018

22 Karaoke Ngọc phѭờng Dѭơng Nӝi Vũ Minh Ngọc số 67/QĐĐC-PC&CC9 
ngày 10/03/2018

23 Karaoke X6 phѭờng Dѭơng Nӝi Nguyễn Bá Chuyên số 70/QĐĐC-PC&CC9 
ngày 10/03/2018

24 Karaoke Lucky phѭờng Dѭơng Nӝi Nguyễn Thӏ Thu Hoài số 66/QĐĐC-PC&CC9 
ngày 10/03/2018

25 Karaoke Chip phѭờng Dѭơng Nӝi Nguyễn Thế Tuyên số 69/QĐĐC-PC&CC9 
ngày 10/03/2018

26 Karaoke Chiến Thắng phѭờng Dѭơng Nӝi Hoàng Kim Loan
số 68/QĐĐC-PC&CC9 

ngày 10/03/2018

1 Karaoke Moza TT Chúc Sơn Lê Hѭng Tú số 120/QDĐC-PC&CC9 
ngày 18/05/2018

2 Hnewface TT Chúc Sơn Bùi Huy Chiến 05/TB-VHTT ngày 
17/7/2018

3 Karaoke Gold club xã Phú Nghĩa Đỗ Văn Khҧi 05/TB-VHTT ngày 
17/7/2018

4
Karaoke Phóng Vỹ (Thiều 
Bính)

xã Hoàng Văn Thụ Trӏnh Xuân Thiều 05/TB-VHTT ngày 
17/7/2018

5 Karaoke Chiến Huyền xã Tiên Phѭơng Tống Văn Chiến 05/TB-VHTT ngày 
17/7/2018

6 Karaoke Quyền Bia xã Tiên Phѭơng Nguyễn Xuân Quyền 05/TB-VHTT ngày 
17/7/2018

7 Karaoke Nam Huyền xã Trѭờng Yên Nguyễn Gia Nam 05/TB-VHTT ngày 
17/7/2018

8 Karaoke Yến Phong xã Đồng Phú Nguyễn Thӏ Yến 05/TB-VHTT ngày 
17/7/2018

9 Karaoke Lan Anh xã Tốt Đӝng Phạm Thӏ Tố Huyền 05/TB-VHTT ngày 
17/7/2018

10 Hoàng Thanh xã Tân Tiến Nguyễn Văn Hoàng 05/TB-VHTT ngày 
17/7/2018

11 Tình Bạn Mӟi xã Tân Tiến Trӏnh Văn Quang 05/TB-VHTT ngày 
17/7/2018

12 Karaoke Phѭӧng Hoàng xã Đông Phѭơng Yên Nguyễn Văn Khoa 05/TB-VHTT ngày 
17/7/2018

13 New Đ. Phѭơng Club xã Phú Nghĩa Nguyễn Văn Tuyến 05/TB-VHTT ngày 
17/7/2018

14 Karaoke Hoàng Long xã Lam Điền Đặng Văn Phú 05/TB-VHTT ngày 
17/7/2018

15 Pacific Place TT Xuân Mai Nguyễn Thӏ Bҧy 05/TB-VHTT ngày 
17/7/2018

16 Đại Thế Giӟi TT Xuân Mai Nguyễn Đắc Trung 05/TB-VHTT ngày 
17/7/2018

17 Karaoke cà fe Đắng xã Trần Phú Lê Văn Giang 05/TB-VHTT ngày 
17/7/2018

HUYỆN CHƯѪNG MỸ



18 Quang Tây xã Nam Phѭơng Tiến Hoàng Công Quang
05/TB-VHTT ngày 

17/7/2018

19 Karaoke Khúc Dạo Dầu xã Đông Phѭơng Yên Phạm Văn Phúc 05/TB-VHTT ngày 
17/7/2018

20 Hoa Hồng xã Đồng Lạc Đoàn Văn Thà 05/TB-VHTT ngày 
17/7/2018

21 Đức Phѭơng xã Đại Yên Dѭơng Nguyễn Tú 05/TB-VHTT ngày 
17/7/2018

22 1 2 3 Duy Anh xã Quҧng Bӏ Đặng Đình Trình 05/TB-VHTT ngày 
17/7/2018

23 Karaoke Phú Gia xã Thủy Xuân Tiên Nguyễn Thӏ Luân 05/TB-VHTT ngày 
17/7/2018

24 9X CLUB xã Thủy Xuân Tiên Nguyễn Thӏ Dѭơng 05/TB-VHTT ngày 
17/7/2018

25 Nhật Tiên Quán xã Đông Sơn Đỗ Thӏ Nga 05/TB-VHTT ngày 
17/7/2018

26 Nhật Anh xã Trѭờng Yên Nguyễn Thӏ Hoa 05/TB-VHTT ngày 
17/7/2018

27 Thành Đạt xã Hӧp đồng Đặng Đình Quý 05/TB-VHTT ngày 
17/7/2018

28 Cafe Anh Em TT Xuân Mai Nguyễn Văn Việt 05/TB-VHTT ngày 
17/7/2018

29 Cafe karaoke Kỳ Duyên TT Xuân Mai Nguyễn Xuân Công 05/TB-VHTT ngày 
17/7/2018

30 LEGEND TT Xuân Mai Nguyễn Thế Dũng 05/TB-VHTT ngày 
17/7/2018

31 Karaoke 201 TT Xuân Mai Hà Thӏ Lệ 05/TB-VHTT ngày 
17/7/2018

32 Majectic xã Tiên Phѭơng Phạm Văn Phѭӟc 05/TB-VHTT ngày 
17/7/2018

33 Bắc Nam xã Tiên Phѭơng Vũ Huy Nam 05/TB-VHTT ngày 
17/7/2018

34 Lucky Star xã Phú Nghĩa Nguyễn Gia Giang 05/TB-VHTT ngày 
17/7/2018

35 Long Vũ xã Tốt Đӝng Nguyễn Trung Phong 05/TB-VHTT ngày 
17/7/2018

36 Family 1 xã Tốt Đӝng Trần Quang Nhật 05/TB-VHTT ngày 
17/7/2018

37 Cafe hát cho nhau nghe xã Tốt Đӝng Nguyễn Thӏ Mầu 05/TB-VHTT ngày 
17/7/2018

38 Lavegas xã Quҧng Bӏ Đỗ Thӏ Diễm 05/TB-VHTT ngày 
17/7/2018

39 Karaoke HT xã Quҧng Bӏ Đặng Đình Trình 05/TB-VHTT ngày 
17/7/2018

40 Hѭơng Việt xã Ngọc Hòa Trӏnh Thӏ Thúy 05/TB-VHTT ngày 
17/7/2018

41 Karaoke HD xã Phụng Châu Đặng Văn Dũng 05/TB-VHTT ngày 
17/7/2018

42 Bể Bơi TT Chúc Sơn Trần Hồng Minh 05/TB-VHTT ngày 
17/7/2018

43 Cao Nguyên xã Hoàng Văn Thụ Đào Xuân Phong 05/TB-VHTT ngày 
17/7/2018

44 Huân Rừng xã Mỹ Lѭơng Đỗ Văn Huân 05/TB-VHTT ngày 
17/7/2018

45 Chiều Quê TT Xuân Mai Nguyễn Minh Tuyền 05/TB-VHTT ngày 
17/7/2018

46 Hѭơng Đồng xã Tốt Đӝng Nguyễn Duy Tѭởng 05/TB-VHTT ngày 
17/7/2018

47 Phong Lѭu xã Trần Phú Nguyễn Đình Phong 05/TB-VHTT ngày 
17/7/2018

48 Karaoke 88 xã Trần Phú Phan Ngọc Dũng 05/TB-VHTT ngày 
17/7/2018



49 Cafe Anh xã Trần Phú Dѭơng Văn Tuҩn 05/TB-VHTT ngày 
17/7/2018

50 Karaoke 68 TT Xuân Mai Ngô Thӏ Hạnh 05/TB-VHTT ngày 
17/7/2018

1 Karaoke Ruby Khu TT Puzơlan, Phѭờng Sơn Lӝc Phùng Thӏ Oanh Số 25/QĐĐC-PC&CC10 
ngày 09/02/2018

2 Karaoke Đồng Văn Lục 35 Chùa Thông - phѭờng Sơn Lӝc  Đồng Văn Lục Số 26/QĐĐC-PC&CC10 
ngày 09/02/2018

3 Karaoke Phѭơng Thҧo tổ 50, Thuần Nghệ, phѭờng Quang Trung Nguyễn Công Đoàn Số 27/QĐĐC-PC&CC2 
ngày 09/02/2018

4 Karaoke Tình Bạn Ái Mỗ, P.Trung Hѭng  Nguyễn Phú Sơn Số 28/QĐĐC-PC&CC10 
ngày 09/02/2018

5 Karaoke Vѭờn Xoài Tổ dân phố 3 Nghĩa Phủ - phѭờng Trung 
Hѭng  Lê Thӏ Bích Số 29/QĐĐC-PC&CC2 

ngày 09/02/2018

6 Karaoke Titi Phѭờng Trung Hѭng -  Phan Trung Hiếu Số 30/QĐĐC-PC&CC10 
ngày 09/02/2018

7 Karaoke XO 50 Cầu Trì - phѭờng Sơn Lӝc  Vũ Anh Tuҩn Số 31/QĐĐC-PC&CC10 
ngày 09/02/2018

8
Karaoke Max
Club 

A17/Lô 17, P. Phú Thӏnh Cao Đình Chiến
Số: 19/QĐĐC-

PC&CC10 ngày 
09/02/2018

9
Karaoke 
32 Club

B6/LK B, Phú Thӏnh Vũ Tuҩn Anh
Số: 20/QĐĐC-

PC&CC10 ngày 
09/02/2018

10 Karaoke FBI Tiền Huân, Viên Sơn Nguyễn Thӏ Hӧp
Số: 21/QĐĐC-

PC&CC10 ngày 
09/02/2018

11
Karaoke Sinh
Viên

179 Ngô Quyền Nguyễn Sơn Đông
Số: 22/QĐĐC-

PC&CC10 ngày 
09/02/2018

12 Karaoke Ruby La Thành, Viên Sơn Nguyễn Thӏ Thu Huyền
Số: 23/QĐĐC-

PC&CC10 ngày 
09/02/2018

13 Karaoke Pacific Số135/ Phú Thӏnh/Thӏ xã Sơn Tây Nguyễn Bắc Thắng
Số: 24/QĐĐC-

PC&CC10 ngày 
09/02/2018

14 Karaoke 99 Club Số118/ La Thành/Lê Lӧi/Thӏ xã Sơn Tây Chu Văn Bình
Số: 18/QĐĐC-

PC&CC10 ngày 
05/02/2018

1 Karaoke café Minh Nguyệt Thôn 7, xã Ba Trại  Nguyễn Thӏ Hà Số 13/QĐĐC-PC&CC10 
ngày 29/01/2018

2 Karaoke Thủy Quán Thôn 7, xã Ba Trại Lѭu Văn Thủy Số 14/QĐĐC-PC&CC10 
ngày 29/01/2018

3 Karaoke Nguyễn Anh Ngọc Thôn Mӝc, xã Minh Quang Nguyễn Anh Ngọc Số 15/QĐĐC-PC&CC10 
ngày 29/01/2018

4 Karaoke Hồng Hà Thôn Minh Hồng, xã Minh Quang Trần Thӏ Hà Số 16/QĐĐC-PC&CC10 
ngày 29/01/2018

5 Karaoke Quang Dũng Thôn Minh Hồng, xã Minh Quang Lѭơng Lý Điệp Số 17/QĐĐC-PC&CC10 
ngày 29/01/2018

6 Karaoke Chӧt Nhӟ Thái Hòa, Ba Vì, Hà Nӝi Nguyễn Việt Chiến Số 10/QĐĐC-PC&CC10 
ngày 27/1/2017

THӎ XÃ SѪN TÂY
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7 Karaoke Galaxy Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nӝi Phùng Hữu Khánh Số 06/QĐĐC-PC&CC10 
ngày 23/1/2018

8 Karaoke Plus 9 Vĩnh Phệ - Chu Minh - Ba Vì Phùng Văn Quyết
Số: 01/QĐĐC-

PC&CC10 ngày 
22/01/2018

9 Karaoke One club Vĩnh Phệ - Chu Minh - Ba Vì Nguyễn Siêu Trѭờng
Số: 02/QĐĐC-

PC&CC10 ngày 
22/01/2018

10 Karaoke Gia Bҧo thôn Chi Lai, xã Đồng Thái Đỗ Thӏ Hѭờng số 3/QĐĐC-PC&CC10 
ngày 24/01/2018

11  Karaoke Vy Trang thôn Chi Lai, xã Đồng Thái Phùng Văn Trang số 4/QĐĐC-PC&CC10 
ngày 24/01/2018

12 Karaoke Sao Đêm thôn Tăng Cҩu, xã Đồng Thái Nguyễn ĐứcTuҩn số 5/QĐĐC-PC&CC10 
ngày 24/01/2018

13 Karaoke Hồ Thiên Nga thôn Chi Lai, xã Đồng Thái Phạm Thӏ Thủy số 7/QĐĐC-PC&CC10 
ngày 24/01/2018

14  Karaoke Thu Binh thôn Thái Bạt, xã Tòng Bạt Lê Văn Binh số 8/QĐĐC-PC&CC10 
ngày 26/01/2018

15 Karaoke Hҧi Đăng Thôn Bặn, xã Vân Hòa Nguyễn Hҧi Đăng số 09/QĐĐC-PC&CC10 
ngày 26/01/2018

16 Karaoke 24h thôn Việt Long, xã Tҧn Lĩnh Bùi Thӏ Thúy số 11/QĐĐC-PC&CC10 
ngày 27/01/2018

17 Karaoke Minh Oanh thôn Việt Long, xã Tҧn Lĩnh Vѭơng Kim Oanh số 12/QĐĐC-PC&CC10 
ngày 27/01/2018

1 Karaoke Ruby xã Đặng Xá Lê Thanh Hҧi
Số: 133/QĐĐC-

PC&CCS11 ngày 
27/7/2018

2 Karaoke Lê Giang Thanh 116 đѭờng, Đào Nguyên, TT. Trâu Quỳ Lê Giang Thanh
Số: 188/QĐĐC-

PC&CCS11(Đ2) ngày 
08/09/2017

3 Karaoke Quỳnh Hѭơng 424 Hà Huy Tập, TT Yên Viên Nguyễn Quang Tuҩn
Số: 29/QĐĐC-

PC&CCS11(Đ2) ngày 
31/11/2017

4 Karaoke Bắc Hà TT Yên Viên Dѭơng Văn Dạn
Số: 30/QĐĐC-

PC&CCS11(Đ2) ngày 
31/11/2017

5 Karaoke 668 xã Đa Tốn Đỗ Thӏ Thu Huyền
Số: 174/QĐĐC-

PC&CCS11(Đ2) ngày 
01/09/2017

6 Karaoke - Cafe Prince xã Đa Tốn Nguyễn Ngọc Hiến
Số: 175/QĐĐC-

PC&CCS11(Đ2) ngày 
01/9/2017

7 Karaoke Khánh Linh xã Phú Thӏ Đặng Văn Sơn
Số: 60/QĐĐC-

PC&CCS11(Đ2) ngày 
3/2/2017

8 Karaoke Phong Ba xã Phú Thӏ Dѭơng Thӏ Hạnh
Số: 15/QĐĐC-

PC&CCS11(Đ2) ngày 
29/11/2017

9 Karaoke Ngân Hà xã Phú Thӏ Bùi Thӏ Thanh Thủy
Số: 132/QĐĐC-

PC&CCS11 ngày 
27/7/2018

10 Karaoke My 397 đѭờng Trâu Quỳ, TT. Trâu Quỳ Đỗ Thӏ Phѭӧng
Số: 182/QĐĐC-

PC&CCS11(Đ2) ngày 
08/09/2017

11 Karaoke Minh Phѭӧng 275 Ngô Xuân Quҧng, TT. Trâu Quỳ Nguyễn Thӏ Phѭӧng
Số: 180/QĐĐC-

PC&CCS11(Đ2) ngày 
08/09/2017

12 Karaoke Mr. Bin 283 Ngô Xuân Quҧng, TT. Trâu Quỳ Lê Thӏ Quyên
Số: 186/QĐĐC-

PC&CCS11(Đ2) ngày 
08/09/2017

HUYỆN GIA LÂM



13 Karaoke Sky xã Đình Xuyên Phùng Văn Trѭờng
Số: 18/QĐĐC-

PC&CCS11(Đ2) ngày 
30/11/2017

14 Karaoke Kingsman TT Trâu Qùy Đào Văn Thái
Số: 184/QĐĐC-

PC&CCS11(Đ2) ngày 
08/09/2017

15 Karaoke X-men 395 đѭờng Trâu Qùy, TT Trâu Qùy Lê Mạnh Cѭờng
Số: 187/QĐĐC-

PC&CCS11(Đ2) ngày 
08/09/2017

16 Cafe An xã Phú Thӏ Phạm Thӏ Kim Thúy
Số: 178/QĐĐC-

PC&CCS11(Đ2) ngày 
04/09/2017

17 Karaoke KMT xã Kiêu Kӷ Nguyễn Thế Hiệu
Số: 192/QĐĐC-

PC&CCS11 ngày 
15/09/2017

18 Rich Cafe xã Kiêu Kӷ Vũ Thӏ Nhung
Số: 193/QĐĐC-

PC&CCS11(Đ2) ngày 
15/09/2017

19 Karaoke Big one xã Cổ Bi Nguyễn Thӏ Lѭơng
Số: 230/QĐĐC-

PC&CCS11(Đ2) ngày 
03/09/2017

20 Karaoke Queen club xã Cổ Bi Lê Xuân Nam
Số: 231/QĐĐC-

PC&CCS11(Đ2) ngày 
03/09/2017

21 Nguyên CafeKaraoke xã Phú Thӏ Dѭơng Nguyên
Số: 179/QĐĐC-
PCCCS11 ngày 

04/09/2017

22 Karaoke Nhật Hoa xã Kiêu Kӷ Vũ Thӏ Thủy
Số: 191/QĐĐC-

PC&CCS11 ngày 
15/09/2017

23 Karaoke HK68 xã Kiêu Kӷ Nguyễn Thành Huynh
Số: 190/QĐĐC-

PC&CCS11 ngày 
15/09/2017

24 Karaoke Thạch Thọ Hùng xã Đình Xuyên Thạch Thọ Hùng
Số:200 /QĐĐC-

PC&CCS11(Đ2) ngày 
20/09/2017

25 Karaoke Nguyễn Thӏ Hѭơng xã Đình Xuyên Nguyễn Thӏ Hѭơng
Số:198/QĐĐC-

PC&CCS11(Đ2) ngày 
20/09/2017

26 Karaoke Hҧi Anh xã Đình Xuyên Phạm Hữu Tuyền
Số: 196/QĐĐC-

PC&CCS11(Đ2) ngày 
04/09/2017

27 Karaoke Ánh Hồng xã Đình Xuyên Phạm Thế Ánh
Số: 201/QĐĐC-

PC&CCS11(Đ2) ngày 
04/09/2017

28 Karaoke Thắng Bích xã Đình Xuyên Phạm Thӏ Bích
Số: 197/QĐĐC-

PC&CCS11(Đ2) ngày 
04/09/2017

29 Karaoke Gốm 9/282 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm Nguyễn Đăng Chiến
Số: 31/QĐĐC-

PC&CCS11(Đ2) ngày 
31/11/2017

30 Karaoke Zin Xã Yên Viên Bùi Quang Hiếu
Số: 172/QĐĐC-

PC&CCS11(Đ2) ngày 
26/8/2017

31 Karaoke 999 xã Trung Mầu Nguyễn Xuân Hoàng
Số: 189/QĐĐC-

PC&CCS11(Đ2) ngày 
15/9/2017

32 Kraoke Lối về xã Phú Thӏ Nguyễn Thu Hiền
Số: 176/QĐĐC-

PC&CCS11(Đ2) ngày 
04/9/2017

33 Karaoke My
Số 10 ngõ 132 Ngô Xuân Quҧng, TT. Trâu 

Quỳ Bùi Thӏ Lan
Số: 181/QĐĐC-

PC&CCS11(Đ2) ngày 
08/09/2017

34 Karaoke Hà Anh Đѭờng Ӹ Lan, Xã Đặng Xá Nguyễn Đức Thủy
Số: 134/QĐTĐC-
PC&CCS11 ngày 

27/7/2018

1 Karaoke Idol xã An Thѭӧng Nguyễn Đình Tuҩn Số 4331/QĐ-UBND 
ngày 30/7/2018

HUYỆN HOÀI ĐӬC



2 Karaoke Heaven Club xã An Khánh Tạ Tѭơng Tuҩn Số 1290/QĐ-UBND 
ngày 26/2/2018

3 Karaoke Hѭơng Cau xã An Khánh Nguyễn Đình Hҧo Số 4328/QĐ-UBND 
ngày 30/7/2018

4 Karaoke Diễm Hằng xã An Khánh Nguyễn Kim Cѭơng Số 1289/QĐ-UBND 
ngày 26/2/2018

5 Karaoke VIP xã An Khánh Bùi Mậu Quý Số 1288/QĐ-UBND 
ngày 26/2/2018

6 Karaoke The Voice xã An Khánh Hoàng Bá Cѭờng Số 1287/QĐ-UBND 
ngày 26/2/2018

7 Karaoke 555 xã Kim Chung Đào Văn Dũng Số 1921/QĐ-UBND 
ngày 30/3/2018

8 Karaoke Michael Jackson xã Kim Chung Cҩn Văn Đức Số 19/QĐ-UBND  ngày 
18/9/2017

9 Karaoke PRO Đức Thѭӧng Nguyễn Thӏ Hạnh Số 1292/QĐ-UBND 
ngày 26/2/2018

10 Kraoke Nguyễn Mạnh Hùng xã Kim Chung Nguyễn Mạnh Hùng Số 1291/QĐ-UBND 
ngày 26/2/2018

11 Karaoke Nguyễn Đình Thành xã Kim Chung Nguyễn Đình Thành Số 4329/QĐ-UBND 
ngày 30/7/2018

12 Karaoke Dragon TT Trôi Lê Hồng Phong Số 4330/QĐ-UBND 
ngày 30/7/2018

13 Karaoke Đổi Gió xã Vân Côn Giang Thӏ Xuân Số 1422/QĐ-UBND  
ngày 6/3/2018

14 Karaoke Galaxy xã Vân Côn Vũ Thӏ Thu Số 1418/QĐ-UBND  
ngày 06/3/2018

15 Karaoke XO xã Sơn Đồng Nguyễn Quốc Dѭơng Số 1419/QĐ-UBND  
ngày 06/3/2018

16 Karaoke QJ xã Sơn Đồng Nguyễn Xuân Hồng Số 1421/QĐ-UBND  
ngày 06/3/2018

17 Karaoke 123 xã Sơn Đồng Doãn Thӏ Tuҩt Số 1420/QĐ-UBND  
ngày 06/3/2018

18 Karaoke galaxy thôn 2, Cát Quế Trần Thӏ Dung Số 2455/QĐ-UBND 
ngày 10/5/2018

19 Karaoke Khanh Ánh xã An Khánh Phó Thӏ Ánh Số 4327/QĐ-UBND 
ngày 30/7/2018

1 Karaoke Q5 xã Đan Phѭӧng Bùi Thӏ Vân Số 3451/QĐ-UBND 
ngày 01/8/2018

2 Karaoke Phѭơng Nguyên 2 xã Đan Phѭӧng Bùi Thӏ Bình Số 788A/QĐ-UBND 
ngày 13/02/2018

3 Karaoke Alpha xã Đan Phѭӧng Ngô Văn Hҧi Số 789/QĐ-UBND ngày 
13/02/2018

4 Karaoke Phùng Văn Luyến xã Song Phѭӧng Phùng Văn Luyến Số 3453/QĐ-UBND 
ngày 01/8/2018

5 Karaoke Q5 xã Song Phѭӧng Nguyễn Văn Thӏnh Số 3454/QĐ-UBND 
ngày 01/8/2018

6 Karaoke Cà phê Phố xã Song Phѭӧng Lѭu Thӏ Hѭởng Số 780/QĐ-UBND ngày 
13/02/2018

7 Karaoke King xã Tân Hӝi Nguyễn Quý Tӏnh số 78/QĐ-UBND ngày 
10/11/2016

8 Karaoke 3D TT Phùng Bùi Anh Tuҩn Số 789/QĐ-UBND ngày 
13/02/2018

9 Karaoke Top TT Phùng Bùi Văn Chính Số 784A/QĐ-UBND 
ngày 13/02/2018

10 Karaoke Queen Coffee TT Phùng Nguyễn Tiến Thông Số 2684/QĐ-UBND 
ngày 15/6/2018

HUYỆN ĐAN PHƯỢNG



11 Karaoke New Space Bar cụm 3, Tân Lập Đỗ Thӏ Hҧi Số 782/QĐ-UBND ngày 
13/02/2018

12 Karaoke Sơn Thҧo KĐT Tân Tây Đô, xã Tân Lập Phạm Thӏ Lập Số 784/QĐ-UBND ngày 
13/02/2018

13 karaoke Tuҩn Mắm cụm 10, Tân Lập Nguyễn Nhѭ Tuҩn Số 781/QĐ-UBND ngày 
13/02/2018

14 Karaoke T2 cụm 10, xã Tân Lập Nguyễn Văn Khang Số 791/QĐ-UBND ngày 
13/02/2018

15 Karaoke 5 999 cụm 6, Tân Lập Nguyễn Khắc Nãi Số 781A/QĐ-UBND 
ngày 13/02/2018

16 Karaoke Phѭơng Linh cụm 5, Tân Lập Đỗ Minh Phѭơng Số 783A/QĐ-UBND 
ngày 13/02/2018

17 Karaoke Phѭơng Đông cụm 6, Tân Lập Nguyễn Thӏ Thu Phѭơng Số 782A/QĐ-UBND 
ngày 13/02/2018

18 Karaoke 5 Sao LK4-02, KĐT Tân Tây Đô, xã Tân Lập Nguyễn Đình Phong Số 783/QĐ-UBND ngày 
13/02/2018

19 Karaoke Hùng Què xã Thọ Xuân Lê Mạnh Hùng Số 1100/QĐ-UBND 
ngày 16/3/2018

20 Karaoke Hѭơng Bѭởi xã Song Phѭӧng Nguyễn Văn Hiển Số 3452/QĐ-UBND 
ngày 01/8/2018

21 Karaoke Bùi Thӏ Thu Hà xã Thѭӧng Mỗ Bùi Thӏ Thu Hà Số 787A/QĐ-UBND 
ngày 13/02/2018

22 Karaoke Hiền Béo xã Thѭӧng Mỗ Nguyễn Công Tú Số 788/QĐ-UBND ngày 
13/02/2018

23 Karaoke X9 xã Thѭӧng Mỗ Nguyễn Thӏ Thu Số 785A/QĐ-UBND 
ngày 13/02/2018

24 Karaoke Mạnh Tôn xã Thѭӧng Mỗ Đỗ Văn Tôn Số 785/QĐ-UBND ngày 
13/02/2018

25 Karaoke Vực Quán xã Phѭơng Đình Vѭơng Quốc Thuận Số 1099/QĐ-UBND 
ngày 16/3/2018

26 Karaoke Quỳnh Trang xã Hạ Mỗ Dѭơng Thӏ Minh Đức Số 3450/QĐ-UBND 
ngày 01/8/2018

1 Kraoke 3D TT Phúc Thọ Nguyễn Thӏ Thanh Huyền Số 627/QĐ-UBND ngày 
22/3/2018

2 Karaoke Sunny TT Phúc Thọ Vũ Thanh Hùng Số 624/QĐ-UBND ngày 
22/3/2018

3 Karaoke 5 sao TT Phúc Thọ Nguyễn Quang Quý Số 626/QĐ-UBND ngày 
22/3/2018

4 Karaoke Phú Gia TT Phúc Thọ Tạ Văn Phú Số 625/QĐ-UBND ngày 
22/3/2018

5 Karaoke Thông Thủy xã Hiệp Thuận Nguyễn Thӏ Dung Số 1352/QĐ-UBND 
ngày 13/6/2018

6 Karaoke Hằng Nga xã Hiệp Thuận Lã Thúy Hằng Số 1351/QĐ-UBND 
ngày 13/6/2018

7 Karaoke Nguyễn Tuҩn Kiệt xã Long Xuyên Nguyễn Tuҩn Kiệt Số 1949/QĐ-UBND 
ngày 01/8/2018

1 Karaoke Minh Đức thôn 9, xã Thạch Hòa Đặng Đình Đức 744/QĐĐC-UBND ngày 
6/3/2017

HUYỆN PHÚC THӐ
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2 Karaoke Minh Thúy thôn 1, xã Thạch Hòa Trần Thӏ Đo 743/QĐĐC-UBND ngày 
6/3/2017

3 Karaoke Quỳnh Trang xã Thạch Hòa Phùng Văn Chính 116/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

4 Karaoke Phѭơng Em xã Thạch Hòa Hoàn Thӏ Thúy Hѭờng 125/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

5 Karaoke Hoàng Gia xã Thạch Hòa Nguyễn Văn dũng 122/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

6 Kararoke Hoa Hồng xã Thạch Hòa Thành
121/QĐĐC-PC&CC14-

Đ2 ngày 11/6/2018

7 Karaoke Thủy Ngân xã Thạch Hòa Đăng Minh Thủy 113/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

8 Karaoke Châu Anh xã Thạch Hòa Lѭơng Kiều Ly 119/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

9 Karaoke Thủy Ngân 2 xã Thạch Hòa Đăng Minh Thủy 114/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

10 Karaoke Biển Nhӟ xã Thạch Hòa Đỗ Văn Tuyến 118/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

11 Karaoke 379 xã Thạch Hòa Đỗ Ngọc Chuyền 117/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

12 Karaoke Over Night xã Thạch Hòa Nguyễn Thế Lѭơng 124/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

13 Karaoke Phѭӧng Hồng xã Thạch Hòa Kiều Thӏ Na 126/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

14 Karaoke Phѭơng Linh xã Thạch Hòa Trần Mạnh Hùng 115/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

15 Karaoke Nam Cѭờng xã Thạch Hòa Nguyễn Văn Bính 123/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

16 Karaoke Gió Mӟi xã Thạch Hòa Vѭơng Thӏ Hằng 120/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

17 Karaoke Thôn Quê xã Thạch Hòa Bùi Thӏ Thҧo 112/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

18 Karaoke Kim Ngân Khu tái đӏnh cѭ Bắc Phú Cát Trần Đạo Trѭởng 80/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

19 Karaoke Anh Em Khu tái đӏnh cѭ Bắc Phú Cát Lê Đình Thành 91/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

20 Karaoke Holly Wood Khu tái đӏnh cѭ Bắc Phú Cát Nguyễn Văn hҧi 83/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

21 Karaoke Ly Ly nguyễn Khu tái đӏnh cѭ Bắc Phú Cát Nguyễn Hҧi Lý 79/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

22 Karaoke Hồng Anh xã Thạch Hòa Bùi Thӏ Yến 82/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

23 Karaoke Alibaba xã Thạch Hòa Nguyễn Văn Lѭӧng 92/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

24 Karaoke Bắc Nam xã Thạch Hòa Nguyễn Văn Bắc 89/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

25 Karaoke Bҧo Trang xã Thạch Hòa Trần Thӏ Dѭӥng 87/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

26 Karaoke New World xã Thạch Hòa Nguyễn Văn Quý 78/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

27 Karaoke Anh Quân xã Thạch Hòa Nguyễn Thӏ Nhung 90/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

28 5 cửa ô xã Thạch Hòa Nguyễn Tuҩn Nghĩa 93/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

29 Karaoke Ban Trắng xã Thạch Hòa Đỗ Thӏ Diệu Thúy 88/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

30 Café - karaoke Yến Loan Canh Nậu Nguyễn Thӏ Loan 76/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

31 karaoke Caafe Xuân Hán Canh Nậu Nguyễn Thӏ Xuân 77/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018



32 karaoke Gia Long Canh nậu Nguyễn Đăng Khiêm 84/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

33 Karaoke Hѭơng Sѭa Đại Đồng Khuҩt Duy Vững 81/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

34 Karaoke New thôn Chi Quan 2, TT Liên Quan Lê Văn Tâm 748/QĐĐC-UBND ngày 
6/3/2017

35 Karaoke Tình Bạn thôn Bình Xá, xã Bình Phú Nguyễn Đức Bình 86/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

36 Karaoke Royal Bình Phú Nguyễn Khҧ Minh 97/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

37 Karaoke Đại Việt Bình Phú Nguyễn Khắc Đồng 104/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

38 Karaoke Quang Huy xã Cần Kiệm Đặng Xuân Yên 98/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

39 Karaoke Làn Sóng Xanh xã Cần Kiệm Đăng Xuân Yên 101/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

40 karaoke Mѭờng Thanh xã Cần Kiệm Nguyễn Thӏ Thúy Liên 98/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

41 Karaoke Tiến Đạt xã Cần Kiệm Nguyễn Văn Dũng 95/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

42 Karaoke Phѭơng Quân thôn Hòa Bình, xã Dӏ Nậu Nguyễn Hữu Vѭӧng 757/QĐĐC-UBND ngày 
6/3/2017

43 karaoke Nhѭ Ý LẠI THѬӦNG Chu Thӏ Hoa 99/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

44 Karaoke Vѭơng Văn Chiến thôn Lại Thѭӧng, xã Lại Thѭӧng Vѭơng Văn Chiến 754/QĐĐC-UBND ngày 
6/3/2017

45 Karaoke Ngọc Anh BÌNH YÊN Vѭơng Văn Bồng 761/QĐĐC-UBND ngày 
6/3/2017

46 Karaoke Family thôn Sen Trì, xã Bình Yên Nguyễn Đình Phong 762/QĐĐC-UBND ngày 
6/3/2017

47 karaoke Hoàng Long xã Tiến Xuân Đỗ Danh Tiến 103/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

48 Karaoke Thủy Sinh xã Tiến Xuân Lê Văn Sinh 96/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

49 Karaoke Khánh Hà xã Tiến Xuân Quách Hữu Công 102/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

50 Karaoke Chiều Xuân xã Tiến Xuân Đỗ Việt Hạnh 105/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

51 karaoke Chiến Đѭờng xã Tiến Xuân Đinh Thӏ Đѭờng 106/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

52 Karaoke 269 xã Tiến Xuân Bùi Đình Hѭng 107/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

53 Karaoke Tuân Hѭơng thôn Gò Chói 1, xã Tiến Xuân Nguyễn Thӏ Thành 751/QĐĐC-UBND ngày 
6/3/2017

54 Karaoke Quế Hạnh xã Tiến Xuân Đinh Thӏ Hѭơng 94/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

55 Karaoke Hoa Đҩt Mѭờng xã Tiến Xuân Quách Thӏ Quế 130/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

56 Karaoke Cѭờng Vinh xã Tiến Xuân Nguyễn Văn Phẩm 128/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

57 Karaoke Vѭờn thôn Dân Lập, xã Yên Bình Phan Thӏ Liễu 763/QĐĐC-UBND ngày 
6/3/2017

58 Karaoke NgọcKhánh xã Yên Bình Phan Thӏ Liễu 127/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

59 Karaoke Minh Dũng xã Phú Kim Nguyễn Mai Quân 760/QĐĐC-UBND ngày 
6/3/2017

60 Kraoke Minh Vũ thôn Phú Nghĩa, xã Phú Kim Nguyễn Đăng Linh 758/QĐĐC-UBND ngày 
6/3/2017

61 Karaoke Quê nhà thôn Phú Nghĩa, xã Phú Kim Nguyêễn Đình Cҩp 759/QĐĐC-UBND ngày 
6/3/2017



62 karaoke Dragon xã Phú Kim Bùi Văn Nhung 129/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

63 Karaoke Chí Trung thôn Đồng Kho, xã Đồng Trúc Đỗ Dũng 756/QĐĐC-UBND ngày 
6/3/2017

64 Karaoke Trúc Linh thôn Đồng Kho, xã Đồng Trúc Kiều Văn Tặng 755/QĐĐC ngày 
06/3/2017 

65 Karaoke Remy xã Đồng Trúc Nguyễn Văn Kim 133/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

66 Karaoke Vѭờn Trăng xã Đồng Trúc Kiều Văn Dѭơng 134/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

67 Karaoke Ngoại Ô Quán thôn 8, xã Phùng Xá Nguyễn Đăng Biết 750/QĐĐC-UBND ngày 
6/3/2017

68 Karaoke Quán Giếng thôn 8, xã Phùng Xá Nguyễn Khҧ Cѭờng 749/QĐĐC-UBND ngày 
6/3/2017 

69 Karaoke Sao Đêm thôn 8, xã Phùng Xá Vѭơng Tuҩn Hùng 752/QĐĐC-UBND ngày 
6/3/2017 

70 Karaoke New Queen thôn 2, Tân Xã Hoàng Văn Nghӏ 747/QĐĐC-UBND ngày 
6/3/2017

71 Karaoke New Day xã Tân Xã Bùi Văn Trang 131/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

72 Karaoke Phѭơng Đông xã Tân Xã Bùi Văn Thắng 130/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

73 Karaoke Mai Anh xã Tân Xã Trần Thanh Mai 160/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

74 Karaoke Xuân Trang Quán thôn 5, xã Hạ Bằng Kiều Văn Xuân 745QĐĐC-UBND ngày 
6/3/2017

75 Karaoke Cafê Vѭờn thôn 1, xã Hạ Bằng Đặng Thӏ Vân 746/QĐĐC-UBND ngày 
6/3/2017

76 Karaoke Nghĩa xã Hạ Bằng Trần Phú Nghĩa 163/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

77 Karaoke Nhâm Thanh xã Hạ Bằng Nguyễn Thӏ Thanh 164/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

78 Karaoke Nam Nguyên xã Hạ Bằng Nguyễn Văn Sự 161/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

79 Karaoke Thu Phѭơng xã Hạ Bằng Cao Văn Hậu 166/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

80 Karaoke Mai Anh xã Hạ Bằng Nguyễn Thӏ Luận 159/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

81 Karaoke Đức Bình xã Hạ Bằng Đặng Thӏ Bҧy 156/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

82 Karaoke - Café 88 xã Thạch Xá Nguyễn Văn Trụ 155/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

83 Karaoke Thѭӧng Hҧi xã Kim Quan Nguyễn Thӏ Hoan 167/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

1 Huynh Đệ Thôn 1 – Cӝng Hòa Vѭơng Đắc Bҧy 157/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

2 Karaoke 389 Thôn 1 – Cӝng Hòa Vѭơng Đắc Cѭờng 153/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

3 Karaoke Phѭơng Linh Thôn 1 – Cӝng Hòa Vѭơng Đình Kiên 2362/QĐ-UBND ngày 
11/6/2018

4 Anh Quân Đồng Lѭ – Đồng Quang Nguyễn Hữu Kiêm 154/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

5 Karaoke Nắng Đồng Lѭ – Đồng Quang Hoàng Thӏ Trúc 162/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

6 Thanh Thúy Đình Tổ - TT Quốc Oai Lê Hữu Lӧi 136/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

HUYỆN QUỐC OAI



7 Karaoke Dũng Thôn 3 – Phѭӧng Cách Phùng Văn Dũng 135/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

8 Xmen Phố Huyện - TT Quốc Oai Huỳnh T. Thanh Thủy 137/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

9 Thu Vy Du Nghệ - TT Quốc Oai Nguyễn Thӏ Thu 149/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

10 Tân Phong Hoa Vôi - TT Quốc Oai Nguyễn Hoàng 147/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

11 Royal Thôn 4 – Thạch Thán Tạ Đức Tuҩn 146/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

12 Ten Pro Thôn 1 – Cӝng Hòa Vѭơng Trí Điểm 148/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

13 Karaoke An Giang Thôn 1 – Cӝng Hòa Vѭơng Trѭờng Giang 139/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

14 Zin Zin Thôn 1 – Cӝng Hòa Vѭơng Đình Điệp 152/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

15 Việt Bắc Đồng Lѭ – Đồng Quang Nguyễn Hữu Hùng 151/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

16 Karaoke 886 Yên Nӝi – Đồng Quang Vѭơng Duy Thắng 138/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

17 Cát Phѭӧng Đồng Lѭ – Đồng Quang Nguyễn Thӏ Phѭӧng 140/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

18 Toàn Hҧo Yên Nӝi – Đồng Quang Vѭơng Văn Toàn 150/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

19 Gia Minh Đồng Lѭ – Đồng Quang Vѭơng Văn Dѭơng 141/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

20 Quỳnh Chi Đồng Lѭ – Đồng Quang Nguyễn Quang Thắng 145/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

21 Luxury Đồng Vàng – Phú Mãn Trần Thӏ Nga 144/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

22 Karaoke HTC Thôn 5 – Phú Cát Ngô Văn Hà 142/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

23 King 900 Thôn 7 – Phú Cát Nguyễn Đăng Duyên 143/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

24 Xóm Đồi Vĩnh Phúc – Liệp Tuyết Kiều Đình Thám 111/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

25 Sơn Lӝ Quán Thôn 1 – Cӝng Hòa Nguyễn Đình Dѭơng 110/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

26 Bҧo Yến Thôn 7 – Phú Cát Nguyễn Văn Đạo 109/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

27 Karaoke Quang Long Phú – Hòa Thạch Hà Thӏ Lành 108/QĐĐC-PC&CC14-
Đ2 ngày 11/6/2018

1 Karaoke Valentine xã Hòa Phú Hoàng Văn Thắng QĐ số 02/QĐĐC-
PCCC15 ngày 16/5/2018

2 Karaoke Duyên Anh xã Hòa Phú Hoàng Văn Diệp QĐ số 03/QĐĐC-
PCCC15 ngày 16/5/2018

3 Karaoke Trúc Quán xã Hòa Nam Vũ Thӏ Dung QĐ số 16/QĐĐC-
PCCC15 ngày 17/5/2018

4 Karaoke Cây Xoài xã Viên An  Đỗ Thӏ Thanh QĐ số 04/QĐĐC-
PCCC15 ngày 16/5/2018

5 Karaoke Thiên Đѭờng xã Viên An Ngô Thӏ Đӏnh QĐ số 05/QĐĐC-
PCCC15 ngày 16/5/2018

HUYỆN ӬNG HÒA



6 Karaoke Thiên Đѭờng 2 xã Viên An Đỗ Thӏ ChӍnh QĐ số 18/QĐĐC-
PCCC15 ngày 17/5/2018

7 Karaoke Đỗ Thanh Vân xã Viên An Đỗ Thanh Vân QĐ số 19/QĐĐC-
PCCC15 ngày 17/5/2018

8 Karaoke Hѭng Gà xã Viên Nӝi Nguyễn Văn Hѭng QĐ số 32/QĐĐC-
PCCC15 ngày 18/5/2018

9 Karaoke Luxury xã Hòa Xá
CTY TNHH sҧn xuҩt và xây 

dựng Trѭờng Xuân
QĐ số 33 /QĐĐC-

PCCC15 ngày 18/5/2018

10 Karaoke Blue Bar  xã Liên Bạt Nguyễn Đức Hiểu QĐ số 08/QĐĐC-
PCCC15 ngày 16/5/2018

11 Karaoke Cao Văn Ngự  xã Trѭờng Thӏnh Cao Văn Ngự QĐ số 09/QĐĐC-
PCCC15 ngày 16/5/2018

12 Karaoke Hҧi Đăng xã Quҧng Phú Cầu Nguyễn Minh Hҧi QĐ số 20/QĐĐC-
PCCC15 ngày 17/5/2018

13 Karaoke Tuҩn Hѭng xã Quҧng Phú Cầu Lê Thӏ Bích Ngà QĐ số 21/QĐĐC-
PCCC15 ngày 17/5/2018

14 Karaoke My Family xã Quҧng Phú Cầu Phạm Ngọc Trѭờng QĐ số 34/QĐĐC-
PCCC15 ngày 18/5/2018

15 Karaoke Huy Hiệp xã Quҧng Phú Cầu Nguyễn Bá Canh QĐ số 35/QĐĐC-
PCCC15 ngày 18/5/2018

16 Karaoke Nguyễn Bá Hӧp xã Quҧng Phú Cầu Nguyễn Bá Hӧp QĐ số 45/QĐĐC-
PCCC15 ngày 19/5/2018

17 Karaoke Thủy Vũ TT Vân Đình Dѭơng Hồng Vũ QĐ số 06/QĐĐC-
PCCC15 ngày 16/5/2018

18 Karaoke Việt Tú TT Vân Đình Hoàng Văn việt QĐ số 07/QĐĐC-
PCCC15 ngày 16/5/2018

19 Karaoke Lâm Viên Quán xã Minh Đức Kiều Xuân Tӏnh QĐ số 22/QĐĐC-
PCCC15 ngày 17/5/2018

20 Karaoke H2 Xã Hòa Xá Nguyễn Hà Huy QĐ số 46/QĐĐC-
PCCC15 ngày 19/5/2018

21 Karaoke  Hà Đồng Tân Nguyễn Văn Hà QĐ số 23/QĐĐC-
PCCC15 ngày 17/5/2018

22 Karaoke Hѭơng Đồng Quán xã Đại Cѭờng Phùng Thӏ Yến QĐ số 17/QĐĐC-
PCCC15 ngày 17/5/2018

23 Karaoke Tuҩn Anh xã Phù Lѭu Nguyễn Thӏ Tình QĐ số 30/QĐĐC-
PCCC15 ngày 18/5/2018

24 Karaoke BMW Xã Phù Lѭu Trần Văn Tuҩn QĐ số 31/QĐĐC-
PCCC15 ngày 18/5/2018

25 Karaoke Ruby Xã Hòa Nam Phùng Văn Phú QĐ số 44/QĐĐC-
PCCC15 ngày 19/5/2018

26 Karaoke 360 xã Viên An Tạ Văn Quân QĐ số 55/QĐĐC-
PCCC15 ngày 21/5/2018

27 Karaoke Phѭơng Nam xã Viên An Lê Văn Phѭơng QĐ số 56/QĐĐC-
PCCC15 ngày 21/5/2018

28 Karaoke Đoàn Văn Hiệu xã Đồng Tiến Đoàn Văn Hiệu QĐ số 63/QĐĐC-
PCCC15 ngày 22/5/2018

29 Karaoke Khôi Nguyên xã Đồng Tiến Nguyễn Ngọc Bҧo QĐ số 64/QĐĐC-
PCCC15 ngày 22/5/2018

30 Karaoke Trang Ly xã Hòa Xá Nguyễn Thӏ Hѭờng QĐ số 69/QĐĐC-
PCCC15 ngày 23/5/2018

31 Karaoke Anh Dũng  xã Sơn Công Nguyễn Thӏ Thơm QĐ số 49/QĐĐC-
PCCC15 ngày 19/5/2018

32 Karaoke Trúc Quán  xã Liên Bạt Phạm Danh Phúc QĐ số 50/QĐĐC-
PCCC15 ngày 19/5/2018

33 Karaoke Hoàng Gia TT Vân Đình Nguyễn Hҧi Dѭơng QĐ số 36/QĐĐC-
PCCC15 ngày 18/5/2018

34 Karaoke Lӝng Gió xã Đồng Tân Trӏnh Đình Mau QĐ số 37/QĐĐC-
PCCC15 ngày 18/5/2018

35 Karaoke Nguyễn Văn Thuҩn xã Đồng Tân Nguyễn Văn Thuҩn QĐ số 47/QĐĐC-
PCCC15 ngày 19/5/2018

36 Karaoke Hiểu Đồng Tân Nguyễn Văn Hiểu QĐ số 48/QĐĐC-
PCCC15 ngày 19/5/2018



37 Karaoke 257 TT Vân Đình Bùi Tiến Trung QĐ số 57/QĐĐC-
PCCC15 ngày 21/5/2018

38 Karaoke Nguyễn Bôn Đạo Minh Đức Nguyễn Bôn Đạo QĐ số 58/QĐĐC-
PCCC15 ngày 21/5/2018

39 Karaoke Royal TT Vân Đình Vѭơng Anh Tuҩn QĐ số 65/QĐĐC-
PCCC15 ngày 22/5/2018

40 Karaoke Cѭờng  xã Hòa Nam Nguyễn Thế Đen QĐ số 73 /QĐĐC-
PCCC15 ngày 24/5/2018

41 Karaoke Ngân Hoa  xã Trѭờng Thӏnh Lê Thӏ Hoa QĐ số 74/QĐĐC-
PCCC15 ngày 24/5/2018

1 Karaoke - Cafe 365  xã Đại Hѭng Bùi Anh Tuҩn QĐ số 10/QĐĐC-
PCCC15 ngày 16/5/2018

2 Karaoke - Cafe X5 xã Đại Hѭng Hoàng Thӏ Huyền QĐ số 11/QĐĐC-
PCCC15 ngày 16/5/2018

3 Karaoke KenClup xã Đại Hѭng Nguyễn Văn Cầu QĐ số 24/QĐĐC-
PCCC15 ngày 17/5/2018

4 Karaoke Chân Đồi xã Đại Hѭng Nguyễn Văn Doanh QĐ số 25/QĐĐC-
PCCC15 ngày 17/5/2018

5 Karaoke Ngọc Long xã Đốc Tín Đinh Văn Khoát QĐ số 38/QĐĐC-
PCCC15 ngày 18/5/2018

6 Karaoke Lѭu Ly xã Hӧp Tiến Trần Thӏ Nguyệt QĐ số 39/QĐĐC-
PCCC15 ngày 18/5/2018

7 Karaoke Hѭơng Đồng xã Hӧp Tiến Nguyên Văn Trung QĐ số 51/QĐĐC-
PCCC15 ngày 19/5/2018

8 Karaoke Mai Linh xã Hӧp Tiến Đỗ Ngọc Diện QĐ số 52/QĐĐC-
PCCC15 ngày 19/5/2018

9 Karaoke Phѭơng Linh xã Hӧp Tiến Trần Thӏ Hòa QĐ số 59/QĐĐC-
PCCC15 ngày 21/5/2018

10 Karaoke Thu Hѭơng xã Hӧp Thanh Nguyễn Thӏ Hѭơng QĐ số 60/QĐĐC-
PCCC15 ngày 21/5/2018

11 Karaoke - Cafe Nhật Ký xã Hӧp Thanh Nguyễn Văn Nhật QĐ số 66/QĐĐC-
PCCC15 ngày 22/5/2018

12 Karaoke Paradise TT Đại Nghĩa Nguyễn Thӏ Thủy QĐ số 26/QĐĐC-
PCCC15 ngày 17/5/2018

13 Karaoke Hѭơng xѭa xã Phù Lѭu Tế Nguyễn Thӏ Hѭơng QĐ số 27/QĐĐC-
PCCC15 ngày 17/5/2018

14 Karaoke Phѭӧng Ӟt  xã Phù Lѭu Tế Phạm thӏ Phѭӧng QĐ số 40/QĐĐC-
PCCC15 ngày 18/5/2018

15 Karaoke Hѭơng Cau xã Hѭơng Sơn Nguyễn Văn Sang QĐ số 12/QĐĐC-
PCCC15 ngày 16/5/2018

16 Karaoke Hѭơng Quê xã Hѭơng Sơn Phạm Duy Hồ QĐ số 13/QĐĐC-
PCCC15 ngày 16/5/2018

17 Karaoke Phѭơng Thҧo Lá Cọ xã An Mỹ Lê Trung Liêm
QĐ số 28/QĐĐC-

PCCC15 ngày 17/5/2018

18 Karaoke - Cafe Kỳ Lân xã An Mỹ Nguyễn Xuân Long QĐ số 29/QĐĐC-
PCCC15 ngày 17/5/2018

19 Karaoke Sao Biển xã Đồng Tâm Nguyễn Trí Công QĐ số 42/QĐĐC-
PCCC15 ngày 18/5/2018

20 Karaoke Thành Công xã Tuy Lai Nguyễn Văn Long QĐ số 14/QĐĐC-
PCCC15 ngày 16/5/2018

21 Karaoke - Cafe Sao Mai xã Tuy Lai Đinh Văn Sơn QĐ số 15/QĐĐC-
PCCC15 ngày 16/5/2018

22 KaraOke Hồng Hạnh  xã  Hồng Sơn Đặng Văn Hồng QĐ số 43/QĐĐC-
PCCC15 ngày 18/5/2018

23 Karaoke Cây Sҩu  TT Đại Nghĩa Lê Thӏ Lâm QĐ số 41/QĐĐC-
PCCC15 ngày 18/5/2018

24 Karaoke Gia Đình  TT Đại Nghĩa Nguyễn Thế Bình QĐ số 53/QĐĐC-
PCCC15 ngày 19/5/2018

25 Karaoke Trѭờng Sơn  TT Đại Nghĩa Nguyễn Văn Sơn QĐ số 54/QĐĐC-
PCCC15 ngày 19/5/2018

26 Karaoke Phố xã Phù Lѭu Tế Nguyễn Thi Thѭờng QĐ số 61/QĐĐC-
PCCC15 ngày 21/5/2018

27 Karaoke 15h xã Phù Lѭu Tế Đỗ Thӏ Bҧy QĐ số 62/QĐĐC-
PCCC15 ngày 21/5/2018

28 Karaoke Sông Quê xã Phù Lѭu Tế Phạm Thӏ Thủy QĐ số 67/QĐĐC-
PCCC15 ngày 22/5/2018

HUYỆN MỸ ĐӬC



29 Karaoke Đồng Quê xã Hѭơng Sơn Nguyễn Trí Thức QĐ số 68/QĐĐC-
PCCC15 ngày 22/5/2018

30 Karaoke - Cafe 36 xã Hѭơng Sơn Nguyễn Văn Vũ QĐ số 70/QĐĐC-
PCCC15 ngày 23/5/2018

31 Karaoke - Cafe Đức  xã Hùng Tiến Kiều Thanh Tùng QĐ số 71/QĐĐC-
PCCC15 ngày 23/5/2018

32 Karaoke - Cafe Thế Anh  xã Hùng Tiến Trần Văn Thinh QĐ số 72/QĐĐC-
PCCC15 ngày 24/5/2018

33
KaraOke, tẩm quҩt Nguyễn 
Văn Hùng  xã Phúc Lâm Nguyễn Văn Hùng QĐ số 75/QĐĐC-

PCCC15 ngày 25/5/2018

34 Karaoke Royal xã Phúc Lâm Nguyễn Văn Quyết QĐ số 76/QĐĐC-
PCCC15 ngày 25/5/2018

35 Karaoke, tẩm quҩt Thuận Hòa xã Phúc Lâm Vѭơng Văn Thuận QĐ số 77/QĐĐC-
PCCC15 ngày 25/5/2018

36 Karaoke Trung Nguyên  xã Đại Hѭng Nguyễn Thӏ Loan QĐ số 78/QĐĐC-
PCCC15 ngày 25/5/2018

37 Karaoke Sông Quê  xã Đại Hѭng Nguyễn Văn Võ QĐ số 79/QĐĐC-
PCCC15 ngày 25/5/2018

1 Karaoke Hát Gia Đình xã Thanh Thùy Vi Văn Quyết QĐ số 115b/QĐ-UBND 
ngày 16/7/2018

2 Karaoke Nguyễn Văn Hҧi xã Bích Hòa Nguyễn Văn Hҧi QĐ số 107/QĐ-UBND 
ngày 23/7/2018

3 Karaoke Xmen xã Cao Viên Lê Hữu Trѭờng QĐ số 161/QĐ-UBND 
ngày 09/7/2018

4 Karaoke Top One xã Cao Viên Nguyễn Thành Công QĐ số 159/QĐ-UBND 
ngày 09/7/2018

5 Karaoke Nguyễn Thӏ Thuyết xã Cao Viên Nguyễn Thӏ Thuyết QĐ số 160/QĐ-UBND 
ngày 9/7/2018

6 karaoke sơn tùng xã Hồng Dѭơng Đào Quang Hiếu QĐ số 136/QĐĐC-
UBND ngày 12/7/2018

7 karaoke Bҧo Linh xã Hồng Dѭơng Nguyễn Quang Thông QĐ số 135/QĐĐC-
UBND ngày 12/7/2018

8 karaoke Hoàng Long xã Phѭơng Trung Phạm Văn Kích QĐ số 57/QĐĐC-UBND 
ngày 14/7/2018

9 karaoke 83-88 xã Phѭơng Trung Vѭơng Thӏ Loan QĐ số 56/QĐĐC-UBND 
ngày 14/7/2018

10 karaoke obama xã Dân Hòa Lê văn Huân QĐ số 155d/QĐĐC-
UBND ngày 06/7/2018

11 Karaoke Trà My  xã Tam Hѭng Lê Thӏ Minh Tám QĐ số 71/QĐ-UBND 
ngày 23/7/2018

12 Karaoke Cây Sữa Club TT Kim Bài Nguyễn Thӏ Vân QĐ số 55/QĐ-UBND 
ngày 10/7/2018

13 Karaoke Muỗi Cub TT Kim Bài Hoàng Thị Liên QĐ số 58/QĐ-UBND 
ngày 10/7/2018

HUYỆN THANH OAI


